
 

Tháng 8 Số 116 + 117 (15/8/2009)  

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

21-7-2009     - Quyết ñịnh số 3492/Qð-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành 
chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên ñịa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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Do UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 
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6. Thủ tục xét cho vay vốn của dự án vay quỹ xóa ñói giảm nghèo tạo việc 

làm cho lao ñộng nghèo (ñối với dự án có mức vốn trên 500 triệu ñồng) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chủ dự án lập xong dự án vay vốn, Ủy ban nhân dân phường tổ chức 

thẩm ñịnh và ñề xuất Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt dự án  

* Bước 2: Nộp tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(Thường trực Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận - huyện), (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Thường trực Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận - huyện có 

văn bản ñề nghị Thường trực Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành phố xem xét 

có ý kiến thống nhất bằng văn bản chấp thuận cho vay. Sau khi nhận ñược văn bản 

phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố cho dự án vay vốn, Ủy ban nhân dân quận 

- huyện mới ra quyết ñịnh cho dự án vay vốn và giải ngân. 

* Bước 4: Nhận quyết ñịnh phê duyệt cho dự án vay vốn và giải ngân tại Phòng 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện (Thường trực Ban Xóa ñói giảm 

nghèo và việc làm quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng 

tuần) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị vay vốn quỹ xóa ñói giảm nghèo (theo mẫu) 

+ Dự án vay vốn của chủ dự án (theo mẫu) 

+ Biên bản thẩm ñịnh và ñề xuất cho dự án vay vốn. 

+ Công văn ñề nghị của UBND phường 

+ Giấy phép sản xuất kinh doanh của chủ dự án 

+ Thủ tục thế chấp hoặc tín chấp 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  



Số 116 + 117 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 3

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện; Thường trực Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị vay vốn quỹ xóa ñói giảm nghèo (Mẫu số 1/V-TQGN) 

* Dự án vay vốn xóa ñói giảm nghèo tạo việc làm cho lao ñộng nghèo (Mẫu số 
2/DA-Lð) 

* Biên bản thẩm ñịnh và ñề nghị cho dự án vay vốn xóa ñói giảm nghèo tạo việc 

cho lao ñộng nghèo (Mẫu số 3/DA-Lð) 

* Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc phê duyệt dự án vay vốn 

xóa ñói giảm nghèo tạo việc làm cho lao ñộng nghèo (Hình thức tín chấp) (Mẫu số 

4A/DA-Lð) 

* Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc phê duyệt dự án vay vốn 

xóa ñói giảm nghèo tạo việc làm cho lao ñộng nghèo (Hình thức thế chấp) (Mẫu số 

4B/DA-Lð)  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Phải có giấy phép sản xuất kinh doanh do cấp có thẩm quyền cấp  

* Về thế chấp hoặc tín chấp: 

- Chủ dự án là hộ nghèo, hoặc một nhóm hộ nghèo tự nguyện hợp tác vay vốn 

ñể sản xuất ñể sản xuất làm ăn theo một ngành nghề nhất ñịnh; Chủ dự án là hộ 

nghèo ñã vượt chuẩn nghèo (giai ñoạn 2) của thành phố ñang hoạt ñộng sản xuất kinh 
doanh ổn ñịnh ñược ưu tiên vay vốn theo ñiều kiện của Quy chế quản lý và sử dụng 

quỹ xóa ñói giảm nghéo thành phố. 

- Chủ dự án là cá nhân, hộ nhân dân có mức sông khá, tổ hợp, cơ sở sản xuất, 
hợp tác xã, doanh nghiệp… ñang làm ăn có hiệu quả, muốn tham gia hoạt ñộng xóa 

ñói giảm nghèo khi vay vốn phải thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của 

chủ dự án. 
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* ðối với những dự án vay vốn tạo việc làm trên 10 (mười) lao ñộng diện hộ 

nghèo thì chủ dự án phải thực hiện chế ñộ bảo hiểm xã hội cho người lao ñộng theo 

quy ñịnh pháp luật hiện hành. 

* Chủ dự án vay vốn phải chịu trách nhiệm trả nợ (gốc, lãi vay) ñầy ñủ và ñúng 

hạn ghi trên hợp ñồng vay vốn cho Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm phường - xã. 

Khi chủ dự án ñứng tên vay vốn bị chết, can án hay ñi khỏi ñịa phương không biết 

nơi ñến, thì người thừa kế hợp pháp (có tên trong ñơn xin vay vốn) phải chịu trách 

nhiệm thanh toán nợ thay. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết ñịnh số 20/2007/Qð-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai ñọan 2006 -

2010. 

* Quyết ñịnh số 140/Qð-UB ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ xóa ñói giảm nghèo 

thành phố Hồ Chí Minh. 

* Hướng dẫn số 06/HD-XðGNVL ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Ban chỉ ñạo 

Xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành phố về quy trình và thủ tục lập dự án vay vốn 

quỹ xóa ñói giảm nghèo tạo việc làm cho lao ñộng nghèo thành phố Hồ Chí Minh. 
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Mẫu số 1/V-TQGN 
(Lập 3 bản: Hộ vay giữ 1 bản; 

Ban XðGN và việc làm phường - xã giữ 1 bản 

Ngân hàng quản lý quỹ XðGN giữ 1 bản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ VAY VỐN  
QUỸ XÓA ðÓI GIẢM NGHÈO 

 
Kính gửi: Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm phường - xã: ________  

1. Họ và tên nguời vay: _______________________ , Nam, nữ: _______ Sinh năm: ____________  

- CMND số: __________________ Ngày cấp: __________  Nơi cấp: _________________________  

- Mã số hộ nghèo: __________________________________________________________________  

- ðịa chỉ thường trú: ________________________________________________________________  

- Nghề nghiệp chính: ________________________________________________________________  

2. Họ tên người thừa kế: _____________________, Nam, nữ: _________Sinh năm: _____________  

- CMND số: __________________ Ngày cấp: ___________  Nơi cấp: _________________________  

- Quan hệ với người vay: _____________________________________________________________  

3. Có tư liệu sản xuất: 

- ðất, ruộng, vườn, chuồng, trại (m2): ______________________________________________  

- Vật nuôi, cây trồng: ___________________________________________________________  

- Công cụ sản xuất: ____________________________________________________________  

- Lao ñộng trong hộ: ___________________________________________________________  

- Vốn tự có: __________________________________________________________________  

ðề nghị: Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm phường - xã _________________  cho chúng tôi 
vay số tiền ______________________  ñồng (bằng chữ) ___________________________ñể dùng 
vào mục ñích _____________________________________________________________________ 

4. Thời hạn vay: _______________ tháng; trả nợ vốn gốc và lãi (0,5%/tháng) theo cách: 

4.1. Trả góp (vốn gốc và lãi): 
- Hàng ngày �   - Hàng tuần � 

- Hàng tháng �   - Hàng quý � 

4.2. Trả vốn gốc 1 lần vào cuối kỳ và trả lãi hàng tháng � 

4.3. Trả vốn gốc và lãi 01 lần vào cuối kỳ   � 

4.4. Hình thức thỏa thuận khác:____________________________________________________  

Chúng tôi cam kết tham gia sinh hoạt trong tổ tự quản giảm nghèo theo quy ñịnh; sử dụng tiền vay 
ñúng mục ñích; trả vốn và lãi ñúng hạn và chấp hành ñúng Quy chế quản lý và sử dụng quỹ XðGN 
thành phố, nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

   Ngày …… tháng …… năm 200….. 
  Người thừa kế  Người vay 
  (Ký và ghi rõ họ tên)   (Ký và ghi rõ họ tên) 

Thành phố Hồ Chí Minh 
Quận - huyện: .......................  
Phuờng - xã: ..........................  
Khu phố - ấp: ........................  
Tổ TQGN: .............................  
Hồ sơ số: 
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Mẫu số 2/DA-Lð 
(Lập 3 bản:Ban XðGN &VL/QH 1 bản 

Ban XðGN & VL/PX 1 bản 
Chủ dự án 1 bản) 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẬN - HUYỆN: ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc                                     
UBND PHƯỜNG - XÃ: 
  
  

DỰ ÁN VAY VỐN XÓA ðÓI GIẢM NGHÈO 
TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ðỘNG NGHÈO 

******* 
I. TÊN DỰ ÁN: _____________________________________________________________  
II. CHỦ DỰ ÁN: ____________________________________________________________  
1. Họ và tên:__________________________________ Nam (nữ) ______________________  
- Chủ dự án thuộc ñối tượng:_________(xác ñịnh cụ thể theo [ñiểm 1, mục I] của hướng 
dẫn: ______/HD-BCð ngày 09 tháng 11 năm 2004). 
2. ðịa chỉ thường trú: ____________________________________________________ 
3. Chứng minh nhân dân số: ____________________________________________________  
4. ðịa ñiểm thực hiện dự án: ___________________________________________________  
5. Giấy phép sản xuất kinh doanh số: ___________________  ngày___ tháng___năm____ 
do (ñơn vị) cấp: ____________________________________  

III. NỘI DUNG DỰ ÁN: 
1. Hiện trạng của cơ sở: 
- Nêu cụ thể về nhà xưởng, chuồng trại, máy móc thiết bị, vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất 
hiện có của cơ sở. 
- Nguồn nguyên vật liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm làm ra. 
2. Mục tiêu thực hiện dự án: 
 Nêu khái quát ngành nghề, lĩnh vực hoạt ñộng SX - KD - DV ñược lựa chọn ñể phát 
triển, bảo ñảm ổn ñịnh sản xuất, kinh doanh tạo việc làm cho lao ñộng nghèo và tăng thêm 
thu nhập cho người lao ñộng tham gia dự án. 
3. Quy mô dự án: 
3.1. Tổng số vốn thực hiện dự án: __________________________ ñồng. 
 Trong ñó: 
 - Vốn tự có: ____________________________ ñồng. 
 - Vốn cần vay: __________________________ ñồng. 
 Dự kiến thời gian bắt ñầu thực hiện dự án: _______________________________  
3.2. Nhu cầu vốn vay 
 - Số vốn xin vay: _________________ ñồng, phân ra: 
 
STT MỤC ðÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY NHU CẦU XIN VAY GHI CHÚ 
1 Vốn lưu ñộng   
2 Mua sắm phương tiện SXKD   
3 ………………….   



Số 116 + 117 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 7

4 ………………….   
    

3.3. Mức vay bình quân: ___________________________ ñồng/lao ñộng. 

3.4. Thời hạn vay: _______________________________________ tháng. 
3.5. ðiều kiện vay (nếu có vay bằng tín chấp hoặc bằng thế chấp). 

3.6. Quy mô lao ñộng thực hiện dự án: 

Lao ñộng Tổng số Hiện có Thu nhận thêm GHI CHÚ 
Lao ñộng chính     
Lao ñộng phụ     

Tổng cộng     
 
IV. HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN (trong chu kỳ vay): 

 1. Doanh thu = Sản phẩm x ñơn giá 

 2. Chi phí: (ñược phân tích như sau) 
 - Nguyên vật liệu: ______________________________________  

 - ðiện, nước, nhiên liệu: ________________________________  
 - Lương lao ñộng: ______________________________________  

 - Tiền lãi (0,5%/tháng) phải trả: ___________________________  
 - Chi phí khác: ________________________________________  

 3. Lợi nhuận: tính lợi nhuận chưa tính thuế và lợi nhuận ñã tính thuế (nếu có). 

 4. Thu nhập bình quân của lao ñộng nghèo: 
 Thu nhập bình quân: _____________________ñồng/người/tháng. 

 5. ðánh giá khả năng hoàn vốn: 
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

V. CAM KẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN: 
Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân phường - xã về tính khả 

thi của dự án; sử dụng vốn vay ñúng mục ñích, hoàn trả vốn và lãi ñúng hạn; thu nhận tạo 
việc làm ñủ và ñúng số lượng lao ñộng nghèo cũng như thực hiện các chế ñộ theo cam kết 
của dự án và chấp hành ñúng chính sách, quy ñịnh của nhà nước về lao ñộng; về bảo vệ môi 
trường….. 
 
  TP.Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 200__ 
  Chủ dự án 
  (Ký tên và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 3/DA-Lð 
(Lập 2 bản:Ban XðGN &VL/QH 1 bản 

Ban XðGN & VL/PX 1 bản) 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẬN - HUYỆN:________ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc                                     
UBND PHƯỜNG - XÃ:_______ 
  
 Số: ______/BB-DA 
 

BIÊN BẢN 
THẨM ðỊNH VÀ ðỀ NGHỊ CHO DỰ ÁN VAY VỐN 

XÓA ðÓI GIẢM NGHÈO TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ðỘNG NGHÈO 
*** 

 
 Hôm nay , ngày ____ tháng ___ năm 200__ , tại ______________________  
I. TÊN DỰ ÁN: ______________________________________________________  
II. THÀNH PHẦN THẨM ðỊNH DỰ ÁN GỒM: 

1.  _________________________________________________________  
2.  _________________________________________________________  
3.  _________________________________________________________  
4.  _________________________________________________________  
5.  _________________________________________________________  
6.  _________________________________________________________  

 
III. NỘI DUNG THẨM ðỊNH: 

Sau khi nghe chủ dự án trình bày dự án và trực tiếp xem xét, kiểm tra dự án, 
thống nhất như sau: 

1. Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản của dự án: 

1.1. Tổng vốn thực hiện dự án: ___________________ ñồng 

- Trong ñó: Vốn vay quỹ XðGN: ____________ñồng. 

1.2. Mục ñích sử dụng vốn vay quỹ XðGN: _________________________  

1.3. Quy mô lao ñộng thực hiện dự án: _________________người lao ñộng. 

- Hiện có: ____________________________ lao ñộng. 

- Thu nhận thêm: lao ñộng nghèo (có danh sách ñính kèm). 

- Tại ñịa phương giới thiệu: _________ lao ñộng. 

- Tại phường - xã khác: _____________ lao ñộng. 

1.4. Hiệu quả: 

- Lợi nhuận: ____________________________  ñồng. 

- Thu nhập bình quân 1 lao ñộng/tháng: _______ñồng.  
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2. Góp ý dự án (ghi ý kiến ñóng góp của thành viên): 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

 
IV. KẾT LUẬN: (các thành viên thống nhất) 

1. Ghi rõ ý kiến: Chấp thuận dự án có tính khả thi ñể vay vốn (hoặc không 
khả thi không thể cho vay): 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

2. ðiều kiện vay vốn (có hay không có thế chấp, tín chấp): ______________  

3. Ý kiến ñề xuất cho vay vốn: 

 - Số tiền vay: _______________ ñồng. 

 -Thời hạn cho vay: __________ tháng. 

 - Lãi suất cho vay: ________ %/tháng. 
 
 
Các thành viên thẩm ñịnh TM. BAN XðGN VÀ VIỆC LÀM _____  
   (Ghi tên và ký tên) TRƯỞNG BAN 
1. ______________________  (Ký tên và ñóng dấu) 
2. ______________________  
3. ______________________  
4. ______________________  
5. ______________________  
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Mẫu số 4A/DA-Lð 
(Lập 4 bản:Ban XðGN và việc làm Q-H giữ 1 bản 

Ban XðGN và việc làm P-X giữ 1 bản 
Tổ trưởng TVN giữ 1 bản. 

Lưu VP-UB) 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẬN - HUYỆN:…… ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc                                     
  
 Số: ______/Qð-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 200__ 
 
 

QUYẾT ðỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN ________  
Về việc phê duyệt dự án vay vốn xóa ñói giảm nghèo 

tạo việc làm cho lao ñộng nghèo 
(Hình thức tín chấp) 

***** 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN __________  

 
-  Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñã ñược Quốc hội 

thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

- Căn cứ vào Hướng dẫn số 06/HD-XðGNVL ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Ban 
Chỉ ñạo Xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành phố về quy trình và thủ tục lập dự án vay 
vốn Quỹ Xóa ñói giảm nghèo tạo việc làm cho lao ñộng nghèo; 

- Xét biên bản thẩm ñịnh số: _____/BB-DA, ngày ____ tháng ___ năm___ và ñề nghị 
cho dự án vay vốn quỹ XðGN tạo việc làm cho lao ñộng nghèo của Ban Xóa ñói giảm 
nghèo và việc làm quận - huyện___________, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay, duyệt cho dự án vay vốn của chủ dự án (ông,bà): ________________________  

ñược vay vốn của quỹ XðGN ñể tạo việc làm cho lao ñộng nghèo. 

1. Số tiền vay là: ________________ ñ (bằng chữ)_____________________________  

2. Số lao ñộng nghèo ñược tạo việc làm của dự án là: _______________người. 

3. Nguồn quỹ XðGN cho vay ñược cân ñối từ: 

3.1. Quỹ XðGN ñược phân bổ: _________________ñồng. 

3.2. Quỹ XðGN quận - huyện phân bổ:___________ñồng. 

3.3. Quỹ XðGN phường - xã cho vay:____________ñồng. 

4. Theo hình thức tín chấp do Ủy ban nhân dân phường, xã: ______________________  

chịu trách nhiệm bảo lãnh. 

ðiều 2. Thường trực Ban XðGN và việc làm quận - huyện chịu trách nhiệm phân bổ vốn hỗ 
trợ (nếu có), phối hợp với các ngành chức năng, phân công thành viên Ban thường xuyên 
theo dõi kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án tại phường - xã theo ñúng hướng dẫn của 
thành phố. 
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ðiều 3. Ban XðGN và việc làm phường - xã chịu trách nhiệm ký kết hợp ñồng vay vốn với 
chủ dự án ñể giải ngân; theo dõi quá trình sử dụng vốn và thu nhận lao ñộng của chủ dự án 
theo ñúng dự án ñuợc duyệt. Tổ chức thu hồi vốn gốc, lãi theo ñúng thỏa thuận, ñể hoàn trả 
vốn về quỹ XðGN cấp trên (nếu có) và quay vòng vốn quỹ XðGN phường - xã. Cuối chu 
kỳ vay vốn của dự án, cần tổng kết ñánh giá hiệu quả tạo việc làm cho lao ñộng nghèo và có 
báo cáo theo ñúng hướng dẫn của Ban Chỉ ñạo XðGN và việc làm thành phố. 

ðiều 4. Chủ dự án: Ông (bà) _____________________  chịu trách nhiệm tổ chức thực 
hiện dự án vay vốn có hiệu quả; thực hiện thu nhận tạo việc làm và giải quyết các chế ñộ 
cho lao ñộng nghèo theo ñúng nội dung hợp ñồng ñã ký kết. 

ðiều 5: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thường trực Ban Xóa ñói giảm 
nghèo và việc làm quận - huyện, phường - xã ______________; chủ dự án vay vốn và tạo 
việc làm cho lao ñộng nghèo có tên (trong danh sách trên) chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
ñịnh này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: TM. UBND QUẬN - HUYỆN_________  
- Như ðiều 5; CHỦ TỊCH 
- BCð.XðGN & VL/TP (báo cáo); (Ký tên và ñóng dấu) 
- Lưu. 



12 CÔNG BÁO Số 116 + 117 - 15 - 8 - 2009

Mẫu số 4B/DA-Lð 
(Lập 4 bản:Ban XðGN và việc làm Q - H giữ 1 bản 

Ban XðGN và việc làm P - X giữ 1 bản 
Tổ trưởng TVN giữ 1 bản. 

Lưu VP-UB) 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẬN - HUYỆN:…….. ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc                                     
  
 Số: ______/Qð-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 200__ 
 
 

QUYẾT ðỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN ________  
Về việc phê duyệt dự án vay vốn xóa ñói giảm nghèo 

tạo việc làm cho lao ñộng nghèo 
(Hình thức thế chấp) 

***** 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN __________  

 
-  Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñã ñược Quốc hội 

thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

-  Căn cứ vào Hướng dẫn số 06/HD-XðGNVL ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Ban 
Chỉ ñạo Xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành phố về quy trình và thủ tục lập dự án vay 
vốn quỹ Xóa ñói giảm nghèo tạo việc làm cho lao ñộng nghèo; 

-  Xét biên bản thẩm ñịnh số: _____/BB-DA, ngày ____ tháng ___ năm___ và ñề 
nghị cho dự án vay vốn quỹ XðGN tạo việc làm cho lao ñộng nghèo của Ban Xóa ñói giảm 
nghèo và việc làm quận - huyện___________, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay, duyệt cho dự án vay vốn của chủ dự án (ông, bà): _______________________  

ñược vay vốn của quỹ XðGN ñể tạo việc làm cho lao ñộng nghèo. 

1. Số tiền vay là: _________________ñ(bằng chữ)_____________________________  

2. Số lao ñộng nghèo ñược tạo việc làm của dự án là: _____________người. 

3. Nguồn quỹ XðGN cho vay ñược cân ñối từ: 

3.1. Quỹ XðGN ñược phân bổ: _______________ñồng. 

3.2. Quỹ XðGN quận - huyện phân bổ:_________ñồng. 

3.3. Quỹ XðGN phường - xã cho vay:__________ñồng. 

4. Theo hình thức thế chấp: 

ðiều 2. Thường trực Ban XðGN và việc làm quận - huyện chịu trách nhiệm phân bổ vốn hỗ 
trợ (nếu có), phối hợp với các ngành chức năng, phân công thành viên Ban thường xuyên 
theo dõi kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án tại phường - xã theo ñúng hướng dẫn của 
thành phố. 
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ðiều 3. Ban XðGN và việc làm phường - xã chịu trách nhiệm ký kết hợp ñồng vay vốn với 
chủ dự án ñể giải ngân; theo dõi quá trình sử dụng vốn và thu nhận lao ñộng của chủ dự án 
theo ñúng dự án ñuợc duyệt. Tổ chức thu hồi vốn gốc, lãi theo ñúng thỏa thuận, ñể hoàn trả 
vốn về quỹ XðGN cấp trên (nếu có) và quay vòng vốn quỹ XðGN phường - xã. Cuối chu 
kỳ vay vốn của dự án, cần tổng kết ñánh giá hiệu quả tạo việc làm cho lao ñộng nghèo và có 
báo cáo theo ñúng hướng dẫn của Ban chỉ ñạo XðGN và việc làm thành phố. 

ðiều 4. Chủ dự án: Ông (bà) _____________________  chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 
dự án vay vốn có hiệu quả; thực hiện thu nhận tạo việc làm và giải quyết các chế ñộ cho lao 
ñộng nghèo theo ñúng nội dung hợp ñồng ñã ký kết. 

ðiều 5: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thường trực Ban Xóa ñói giảm 
nghèo và việc làm quận - huyện, phường - xã ______________; chủ dự án vay vốn và tạo 
việc làm cho lao ñộng nghèo có tên (trong danh sách trên) chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
ñịnh này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: TM. UBND QUẬN - HUYỆN_________  
- Như ðiều 5; CHỦ TỊCH 
- BCð.XðGN&VL/TP(báo cáo); (Ký tên và ñóng dấu) 
- Lưu. 
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7. Thủ tục ñề nghị xử lý xóa hoặc khoanh nợ cho các trường hợp hộ vay vốn 

xóa ñói giảm nghèo mất khả năng thanh toán. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường lập bảng tổng hợp hộ nghèo mượn vốn mất 

khả năng thanh toán và ñề nghị biện pháp xử lý theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận (Ban Xóa ñói 

giảm nghèo và việc làm quận 1), số 47 ñường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận kiểm tra trình Ủy ban nhân 

dân quận ký gửi về Thường trực Ban Chỉ ñạo Xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành 

phố. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Bảng danh sách tổng hợp hộ xóa ñói giảm nghèo mượn vốn mất khả năng 

thanh toán và ñề nghị biện pháp xử lý của Ủy ban nhân dân phường (theo mẫu). 

+ Biên bản kiểm tra, xác ñịnh ñối tượng và tình trạng mượn vốn xóa ñói giảm 

nghèo mất khả năng thanh toán (theo mẫu) 

+ Kèm theo ñầy ñủ chứng từ hoặc tư liệu của từng hộ ñề nghị xử lý xóa nợ hoặc 

khoanh nợ, gồm: 

- Biên bản xác ñịnh nợ bị rủi ro bất khả kháng ñược lập ngay sau khi bị thiết hại 

(do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ) (theo mẫu).  

- Giấy chứng tử hoặc giấy xác nhận của Công an phường (nếu chưa làm giấy 

chứng tử) hoặc tình trạng của người thừa kế trong trường hợp người nợ vốn xóa ñói 

giảm nghèo ñã chết, không người thừa kế hoặc có người thừa kế trả nợ nhưng không 

có khả năng trả. 

- Quyết ñịnh chuyển qua hưởng chế ñộ trợ cấp xã hội theo Nghị ñịnh số 

67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các 

ñối tượng bảo trợ xã hội ñối với hộ nợ vốn xóa ñói giảm nghèo trên 5 năm. 
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- Giấy xác nhận của Công an phường thời gian rời ñịa phương và cắt hộ khẩu 

thường trú trong trường hợp hộ nợ vốn xóa ñói giảm nghèo ñã cắt hộ khẩu thường trú 

và ñi khỏi ñịa phương không biết nơi ở mới.  

- Xác nhận của Công an phường chưa cắt hộ khẩu thường trú và thời gian rời ñịa 

phương trường hợp hộ nợ vốn xóa ñói giảm nghèo ñã ñi khỏi ñịa phương, không biết 

nơi ñến vẫn còn hộ khẩu thường trú.  

- Xác nhận của Công an phường trường hợp người nợ vốn xóa ñói giảm nghèo 

bị phạt án tù giam hoặc bị tập trung cai nghiện mà người thừa kế không có khả năng 

trả nợ thay. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân thành phố  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Thường trực Ban chỉ ñạo xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành phố  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thường trực Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm 

quận; Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản ñề nghị xử lý nợ 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* Biên bản kiểm tra, xác ñịnh ñối tượng và tình trạnh nợ của hộ mượn vốn xóa 

ñói giảm nghèo mất khả năng thanh toán (Mẫu số 1) 

* Biên bản xác ñịnh nợ bị rủi ro bất khả kháng (Mẫu số 1A) 

* Bảng danh sách tổng hợp hộ xóa ñói giảm nghèo mượn vốn mất khả năng 

thanh toán và ñề nghị xử lý (Mẫu số 2) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có   

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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* Quyết ñịnh số 140/2006/Qð-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ 

XðGN. 

* Hướng dẫn số 07/HD-XðGNVL ngày 02 tháng 8 năm 2009 của Ban chỉ ñạo 

xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành phố về quy trình xem xét và lập thủ tục ñề nghị 

xử lý xóa nợ hoặc khoanh nợ cho các trường hợp hộ vay vốn XðGN mất khả năng 

thanh toán. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
*** 

BIÊN BẢN 
Kiểm tra, xác ñịnh ñối tượng và tình trạng nợ 

của hộ mượn vốn XðGN mất khả năng thanh toán 
 

 Hôm nay, ngày….tháng….năm………tại .........................................................  
 Chúng tôi gồm có: 

1/- Ông (bà):..............................chức vụ:……………... Ban XðGN và Việc làm 
phường - xã ...............................  

 2/- Ông (bà): ...........................................................Cán bộ chuyên trách XðGN. 
 3/- Ông (bà): ........................................................Tổ trưởng (tự quản, nhân dân). 
 4/- Ông (bà): ............................................................................. ñại diện ñoàn thể. 
 5/- Ông (bà): ..............................................................................................CSKV. 
 Sau khi kiểm tra thực tế tại hộ mượn vốn XðGN và ñối chiếu các chứng 
từ xác nhận của: 

 Ông (bà):………......…………………………ñịa chỉ:………………………….. 
mã số (Cục Thống kê):……………..……….., chúng tôi xác ñịnh hộ thuộc ñối tượng: 
 (2.1) Là hộ hoặc chủ dự án bị thiệt hại do rủi ro bất khả kháng � 

(2.2) Là hộ mượn vốn ñã chết, không người thừa kế hoặc có người thừa kế              
nhưng không có khả năng trả nợ � 
(2.3) Là hộ mượn vốn XðGN, quá hạn trên 5 năm bị mất sức lao ñộng, già yếu 
neo ñơn… � 
(2.4) Là hộ mượn vốn ñã ñi khỏi ñịa phương không biết nơi ñến, ñã xóa hộ khẩu 
thường trú � 
(2.5) Là hộ mượn vốn ñã ñi khỏi ñịa phương không biết nơi ñến, còn hộ khẩu 
thường trú � 
(2.6) Là người nợ vốn bị phạt tù giam hoặc tập trung cai nghiện mà người thừa 
kế không có khả năng trả nợ � 

 + Số tiền hộ nợ ñến ngày kiểm tra là: .......................................................ñồng. 
 ..........................................................................................(bằng chữ). Trong ñó: 
 - Vốn gốc: ...........................................................ñồng. 
 - Lãi: ...................................................................ñồng. 
 Xét hoàn cảnh của hộ, chúng tôi nhất trí ñề nghị thực hiện biện pháp xử lý: 

- Xóa nợ  � 
- Khoanh nợ � 

 Biên bản lập xong vào ………giờ, ngày…../…./…..; các thành viên ñều nhất trí  
 
TM. BAN XÓA ðÓI GIẢM NGHÈO VÀ VIỆC LÀM PHƯỜNG - XÃ 

Các thành phần tham gia kiểm tra ñồng ký tên 
 

Mẫu số 1 
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ðơn vị:………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 200 

 
BIÊN BẢN XÁC ðỊNH NỢ RỦI RO BẤT KHẢ KHÁNG 

(Lập ngay sau khi bị thiệt hại) 
 
 

 Căn cứ Quyết ñịnh số________ ngày ___ tháng ___ năm ___ của Ủy ban nhân dân quận 
(huyện) ________________ thành lập tổ kiểm tra xác ñịnh nợ bị rủi ro. 
 Tổ kiểm tra gồm: 
 - Ông (Bà): _____________________ ðại diện ________________________Tổ trưởng 
 - Ông (Bà): _____________________ ðại diện ________________________Thành viên 
 - Ông (Bà): _____________________ ðại diện ________________________Thành viên 
 - Ông (Bà): (người vay vốn hoặc chủ dự án) __________________ MSH: ____________  
 ðịa chỉ: ________________________________________________________________  
 ðã tiến hành xác ñịnh nợ rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng như sau: 

I/- XÁC ðỊNH TÀI SẢN BỊ THIỆT HẠI: 
 1/- Xác ñịnh tài sản: 
 Ngày______ tháng _____ năm ____ bị thiệt hại. Tài sản thiệt hại: 

-  Tên tài sản: _____________________________________  
-  Tài sản trước khi rủi ro:____________________________  

+ Số lượng: _____________ Thành tiền: ____________  
-  Số bị thiệt hại: 

+ Số lượng: _____________ Thành tiền: ____________  
-  Số thiệt hại so với tổng số tài sản: ___________________ % 

 2/- Nguyên nhân:  
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________  

II/- XÁC ðỊNH NỢ VAY BỊ THIỆT HẠI: 
 1/- Số vốn vay Quỹ XðGN: _____________________ ñ, ngày ____ tháng___ năm ____ 
 2/- Dư nợ vay quỹ XðGN ñến ngày bị rủi ro, số tiền: ____________________________  
 Trong ñó: Vốn gốc: ________________ ñ, Lãi: _________________________  
 3/- Dư nợ vay quỹ XðGN bị thiệt hại, số tiền: ___  
 (Bằng chữ: _____________________________________________________________ ) 

III/- Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TRA: 
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 
 Hộ (hoặc chủ dự án) vay vốn ðại diện tổ kiểm tra 
 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

 
Xác nhận của UBND phường (Xã) 

(Ký, ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 

Mẫu số 1A 
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UBND QUẬN - HUYỆN:……….. Mẫu số 2 Tờ số: ……                                 
UBND PHƯỜNG - XÃ:…………… 
 

BẢNG DANH SÁCH TỔNG HỢP HỘ XðGN 
MƯỢN VỐN MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN 

VÀ ðỀ NGHỊ XỬ LÝ 
*** 

 
ðề nghị xử lý 

Xóa nợ Khoanh nợ 
Trong ñó Trong ñó 

STT Họ và tên ðịa chỉ 
Mã số 
Hộ cục 

TK 

Mã số 
N/hàng 

Phân 
loại ñối 

tượng nợ Số dư 
nợ Gốc Lãi 

Số dư 
nợ Gốc Lãi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            
TỔNG SỐ           

 
 NGƯỜI LẬP BIỂU ðẠI DIỆN NGÂN HÀNG TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHUỜNG XÃ 
(Cán bộ chuyên trách (Ký xác nhận dư nợ) ………………………………….. 
XðGN phường, xã)  Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) 
 (Ký tên)  (Ký tên và ñóng dấu) 
 
 
Ghi chú: Cột số 6 ghi bằng số: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 hoặc 2-6 của ñối tượng hộ nợ quá hạn ñược 
xác ñịnh theo biên bản của Tổ công tác. 
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8. Thủ tục Phê duyệt dự án vay vốn Quỹ xóa ñói giảm nghèo của Tổ vượt 

nghèo 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm phường lập hồ sơ ñề nghị xét 

duyệt dự án của Tổ giảm nghèo.  

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận 

(Thường trực Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm), số 47 ñường Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận tổ chức kiểm tra thẩm ñịnh 

quy trình và hồ sơ ñề nghị: 

- Trường hợp ñủ ñiều kiện thì tiếp nhận trình duyệt; 

- Trường hợp chưa ñủ ñiều kiện thì tổ thẩm ñịnh dự án của quận sẽ tiến hành 

thẩm ñịnh cụ thể và hướng dẫn một lần ñể Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm 

phường - xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 4: Nhận quyết ñịnh phê duyệt dự án tại Phòng Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội quận (Thường trực Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm), số 47 ñường Lê 

Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng 

tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Quyết ñịnh thành lập Tổ vượt nghèo của Ủy ban nhân dân phường 

+ Biên bản xét duyệt dự án vay vốn của Tổ vượt nghèo của phường 

+ ðơn ñề nghị vay vốn quỹ xóa ñói giảm nghèo của Tổ vượt nghèo (theo mẫu). 

+ Dự án vay vốn của Tổ vượt nghèo (theo mẫu) 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ của 

phường 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận; 

Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân 10 phường 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 

* ðơn ñề nghị vay vốn quỹ xóa ñói giảm nghèo (Mẫu số 1/V-TQGN) 

* Dự án sản xuất - kinh doanh - dịch vụ của thành viên (vay vốn xóa ñói giảm 

nghèo (Mẫu số 1/A-TVN)  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết ñịnh số 20/2007/Qð-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai ñoạn 2006 -

2010. 

* Quyết ñịnh số 145/2004/Qð-UB ngày 25 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về phê duyệt chương trình mục tiêu xóa ñói giảm nghèo của thành phố 

giai ñoạn 2004 - 2010. 

* Quyết ñịnh số 140/Qð-UB ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ xóa ñói giảm nghèo 

thành phố Hồ Chí Minh. 

* Hướng dẫn số 05/HD-XðGNVL ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Ban chỉ ñạo 

Xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành phố về nội dung, quy trình thành lập tổ vượt 

nghèo và thủ tục cho tổ vượt nghèo vay vốn quỹ xóa ñói giảm nghèo.  
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Mẫu số 1/V-TQGN 
(Lập 3 bản: Hộ vay giữ 1 bản; 

Ban XðGN và việc làm phường - xã giữ 1 bản 

Ngân hàng quản lý quỹ XðGN giữ 1 bản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ VAY VỐN  
QUỸ XÓA ðÓI GIẢM NGHÈO 

 
Kính gửi: Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm phường - xã: ________  

1. Họ và tên nguời vay: _______________________ , Nam, nữ: _______ Sinh năm: ____________  

- CMND số: __________________ Ngày cấp: __________  Nơi cấp: _________________________  

- Mã số hộ nghèo: __________________________________________________________________  

- ðịa chỉ thường trú: ________________________________________________________________  

- Nghề nghiệp chính: ________________________________________________________________  

2. Họ tên người thừa kế: _____________________, Nam, nữ: _________Sinh năm: _____________  

- CMND số: __________________ Ngày cấp: ___________  Nơi cấp: _________________________  

- Quan hệ với người vay: _____________________________________________________________  

3. Có tư liệu sản xuất: 

- ðất, ruộng, vườn, chuồng, trại (m2): ______________________________________________  

- Vật nuôi, cây trồng: ___________________________________________________________  

- Công cụ sản xuất: ____________________________________________________________  

- Lao ñộng trong hộ: ___________________________________________________________  

- Vốn tự có: __________________________________________________________________  

ðề nghị: Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm phường - xã _________________  cho chúng tôi 
vay số tiền ______________________  ñồng (bằng chữ) ___________________________ñể dùng 
vào mục ñích _____________________________________________________________________ 

4. Thời hạn vay: _______________ tháng; trả nợ vốn gốc và lãi (0,5%/tháng) theo cách: 

4.1. Trả góp (vốn gốc và lãi): 
- Hàng ngày �   - Hàng tuần � 

- Hàng tháng �   - Hàng quý � 

4.2. Trả vốn gốc 1 lần vào cuối kỳ và trả lãi hàng tháng � 

4.3. Trả vốn gốc và lãi 01 lần vào cuối kỳ   � 

4.4. Hình thức thỏa thuận khác:____________________________________________________  

Chúng tôi cam kết tham gia sinh hoạt trong tổ tự quản giảm nghèo theo quy ñịnh; sử dụng tiền vay 
ñúng mục ñích; trả vốn và lãi ñúng hạn và chấp hành ñúng Quy chế quản lý và sử dụng quỹ XðGN 
thành phố, nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

   Ngày …… tháng …… năm 200….. 
  Người thừa kế    Người vay 
                        (Ký và ghi rõ họ tên)                (Ký và ghi rõ họ tên) 

Thành phố Hồ Chí Minh 
Quận - huyện: ................... 
Phuờng - xã: ...................... 
Khu phố - ấp: .................... 
Tổ TQGN: ......................... 
Hồ sơ số: 
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Mẫu số 1/A-TVN 
(Lập 3 bản: Thành viên giữ 1 bản 

Tổ trưởng TVN giữ 1 bản 
Ban XðGN và việc làm P - X lưu 1 bản) 

Thành phố Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Quận - huyện: ____________    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Phường - xã: ___________                                      
Tổ TQGN: _____________  
Hồ sơ số:  
 

DỰ ÁN 
SẢN XUẤT - KINH DOANH - DỊCH VỤ CỦA THÀNH VIÊN 

(Vay vốn xóa ñói giảm nghèo) 
*** 

 
- Họ và tên người làm dự án: __________________________________________ 
- ðịa chỉ: __________________________ Mã số hộ: _______________________ 
- Là thành viên ngoài diện hộ nghèo � ; mục ñích tự nguyện hỗ trợ cho tổ vượt 
nghèo: ____________________________________________________________ 
I. ðIỀU KIỆN SẢN XUẤT LÀM ĂN CỦA HỘ: 
1.1 ðiện sản xuất:    Có �           Không � 
1.2. Nguồn nước sinh hoạt và sản xuất: 
 � Nước máy � Nước giếng � Nước ñổi  � Nước tự nhiên 
1.3. Phương tiện sản xuất (ghi cụ thể tình trạng sử dụng: về ñất sản xuất, ao hồ, 
chuồng trại, nhà xưởng và các phương tiện máy móc, dụng cụ sản xuất): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
1.4. Lao ñộng tham gia dự án: 
 - Lao ñộng chính:_________________________________người. 
 - Lao ñộng phụ: __________________________________người. 
1.5. Khả năng vốn: 
 - Vốn tự có: __________________________________________ 
 - Vốn ñang vay: 

• Quỹ XðGN: __________ ñồng. Lãi phải trả: ___________ ñồng 

• Ngân hàng: ___________ ñồng. Lãi phải trả: ___________ ñồng 

• Quỹ QGGQVL: _______ ñồng. Lãi phải trả: ___________ ñồng 

• Vốn cộng ñồng:________ ñồng. Lãi phải trả: ___________ñồng 
II. MỤC ðÍCH SẢN XUẤT KINH DOANH: 
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2.1. Về sản xuất: 
 - Chủng loại: _________________________________________ 
 - Số lượng: __________________________________________ 
2.2. Về kinh doanh dịch vụ:  
 - Ngành nghề: ________________________________________ 
 - Doanh số: __________________________________________ 
2.3. Chu kỳ sản xuất (kinh doanh): _________________________________tháng. 
2.4. Thời gian xin vay vốn: _______________________________________tháng. 
2.5. Tổng số vốn ñầu tư cho dự án (tổng chi): _______ ñồng; bao gồm các chi phí cụ 
thể và trả lãi vay vốn, liệt kê như sau: 
 - .................................: ___________________________ ñồng. 
 - .................................: ___________________________ ñồng. 
 - .................................: ___________________________ ñồng. 
 - .................................: ___________________________ ñồng. 
2.6. Số tiền ñề nghị vay quỹ XðGN: (2.5 - 1.5):__________________ñồng. 
2.7. Ước thu của dự án: 
 - ..................................: ___________________________ ñồng. 
 - .................................: ___________________________ ñồng. 
 - .................................: ___________________________ ñồng. 
2.8. Ước tính hiệu quả kinh tế của dự án: (2.7 - 2.5) 
 Lãi (ròng) = Tổng thu - Tổng chi: _____________________ñồng. 
Thu nhập bình quân ñầu người của hộ/tháng khi thực hiện dự án: ____ñồng. 

Nếu ñược cho vay vốn ñể thực hiện dự án này, tôi xin ñăng ký thời gian phấn 
ñấu trong thời gian:_______tháng, ñể vượt chuẩn nghèo giai ñoạn 2 của thành phố.  
ðồng thời, xin cam kết sử dụng tiền vay ñúng mục ñích, sử dụng số tiền vay có hiệu 
quả; trả vốn và lãi ñúng hạn; chấp hành ñúng Quy chế về quỹ XðGN của UBND/TP. 
Nếu vi phạm, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ðỀ XUẤT CỦA CÁN BỘ KHẢO SÁT VÀ TỔ 
TRƯỞNG TỒ VƯỢT NGHÈO: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày __tháng __năm 20__ 
 CÁN BỘ KHẢO SÁT TỔ TRƯỞNG TỔ VƯỢT NGHÈO HỘ LẬP DỰ ÁN 
 (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên) 



Số 116 + 117 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 25

9. Thủ tục ðề nghị phân bổ vốn cho vay các dự án vay vốn của Tổ vượt nghèo 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Trường hợp quận không cân ñối ñủ vốn vay, Thường trực Ban Xóa 

ñói giảm nghèo và việc làm quận lập hồ sơ ñề xuất theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Chuyển hồ ñến Thường trực Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm 

thành phố xem xét và giải quyết. 

* Bước 3: Sau khi có văn bản chấp thuận phân bổ vốn của Thường trực Ban Xóa 

ñói giảm nghèo và việc làm thành phố, Ủy ban nhân dân quận có quyết ñịnh phê 

duyệt dự án và tổ chức giải ngân cho Tổ vượt nghèo phường 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Quyết ñịnh thành lập Tổ vượt nghèo của Ủy ban nhân dân phường 

+ Biên bản xét duyệt dự án vay vốn của Tổ vượt nghèo của phường 

+ ðơn ñề nghị vay vốn quỹ xóa ñói giảm nghèo của Tổ vượt nghèo (theo mẫu). 

+ Dự án vay vốn của Tổ vượt nghèo (theo mẫu) 

+ Biên bản xét duyệt dự án vay vốn của Tổ vượt nghèo của Ban Xóa ñói giảm 

nghèo và việc làm quận 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 07 ngày, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Thường trực Ban Chỉ ñạo Xóa ñói giảm 

nghèo và việc làm thành phố 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận; 

Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có  
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- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản ñề nghị 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị vay vốn quỹ xóa ñói giảm nghèo (Mẫu số 1/V-TQGN) 

* Dự án sản xuất - kinh doanh - dịch vụ của thành viên (vay vốn xóa ñói giảm 

nghèo (Mẫu số 1/A-TVN) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết ñịnh số 20/2007/Qð-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai ñoạn 2006 -

2010. 

* Quyết ñịnh số 145/2004/Qð-UB ngày 25 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về phê duyệt chương trình mục tiêu xóa ñói giảm nghèo của thành phố 

giai ñoạn 2004 - 2010. 

* Quyết ñịnh số 140/Qð-UB ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ xóa ñói giảm nghèo 

thành phố Hồ Chí Minh. 

* Hướng dẫn số 05/HD-XðGNVL ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Ban Chỉ ñạo 

Xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành phố về nội dung, quy trình thành lập tổ vượt 

nghèo và thủ tục cho tổ vượt nghèo vay vốn quỹ xóa ñói giảm nghèo. 
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Mẫu số 1/V-TQGN 
(Lập 3 bản: Hộ vay giữ 1 bản; 

Ban XðGN và việc làm phường - xã giữ 1 bản 

Ngân hàng quản lý quỹ XðGN giữ 1 bản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ VAY VỐN  
QUỸ XÓA ðÓI GIẢM NGHÈO 

 
Kính gửi: Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm phường - xã: ________  

1. Họ và tên nguời vay: _______________________ , Nam, nữ: _______ Sinh năm: ____________  

- CMND số: __________________ Ngày cấp: __________  Nơi cấp: _________________________  

- Mã số hộ nghèo: __________________________________________________________________  

- ðịa chỉ thường trú: ________________________________________________________________  

- Nghề nghiệp chính: ________________________________________________________________  

2. Họ tên người thừa kế: _____________________, Nam, nữ: _________Sinh năm: _____________  

- CMND số: __________________ Ngày cấp: ___________  Nơi cấp: _________________________  

- Quan hệ với người vay: _____________________________________________________________  

3. Có tư liệu sản xuất: 

- ðất, ruộng, vườn, chuồng, trại (m2): ______________________________________________  

- Vật nuôi, cây trồng: ___________________________________________________________  

- Công cụ sản xuất: ____________________________________________________________  

- Lao ñộng trong hộ: ___________________________________________________________  

- Vốn tự có: __________________________________________________________________  

ðề nghị: Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm phường - xã _________________  cho chúng tôi 
vay số tiền ______________________  ñồng (bằng chữ) ___________________________ñể dùng 
vào mục ñích _____________________________________________________________________ 

4. Thời hạn vay: _______________ tháng; trả nợ vốn gốc và lãi (0,5%/tháng) theo cách: 

4.1. Trả góp (vốn gốc và lãi): 
- Hàng ngày �   - Hàng tuần � 

- Hàng tháng �   - Hàng quý � 

4.2. Trả vốn gốc 1 lần vào cuối kỳ và trả lãi hàng tháng � 

4.3. Trả vốn gốc và lãi 01 lần vào cuối kỳ   � 

4.4. Hình thức thỏa thuận khác:____________________________________________________  

Chúng tôi cam kết tham gia sinh hoạt trong tổ tự quản giảm nghèo theo quy ñịnh; sử dụng tiền vay 
ñúng mục ñích; trả vốn và lãi ñúng hạn và chấp hành ñúng Quy chế quản lý và sử dụng quỹ XðGN 
thành phố, nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

   Ngày …… tháng …… năm 20….. 
  Người thừa kế  Người vay 
                          (Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký và ghi rõ họ tên) 

Thành phố Hồ Chí Minh 
Quận - huyện: ................... 
Phuờng - xã: ...................... 
Khu phố - ấp: .................... 
Tổ TQGN: ......................... 
Hồ sơ số: 
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Mẫu số 1/A-TVN 
(Lập 3 bản: Thành viên giữ 1 bản 

Tổ trưởng TVN giữ 1 bản 
Ban XðGN và việc làm P - X lưu 1 bản) 

Thành phố Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Quận - huyện: ____________    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Phường - xã: ___________                                      
Tổ TQGN: _____________  
Hồ sơ số:  
 

DỰ ÁN 
SẢN XUẤT - KINH DOANH - DỊCH VỤ CỦA THÀNH VIÊN 

(Vay vốn xóa ñói giảm nghèo) 
*** 

 
- Họ và tên người làm dự án: __________________________________________ 
- ðịa chỉ: __________________________ Mã số hộ: _______________________ 
- Là thành viên ngoài diện hộ nghèo � ; mục ñích tự nguyện hỗ trợ cho tổ vượt 
nghèo: ____________________________________________________________ 
I. ðIỀU KIỆN SẢN XUẤT LÀM ĂN CỦA HỘ: 
1.1 ðiện sản xuất:    Có �           Không � 
1.2. Nguồn nước sinh hoạt và sản xuất: 
 � Nước máy � Nước giếng � Nước ñổi  � Nước tự nhiên 
1.3. Phương tiện sản xuất (ghi cụ thể tình trạng sử dụng: về ñất sản xuất, ao hồ, 
chuồng trại, nhà xưởng và các phương tiện máy móc, dụng cụ sản xuất): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
1.4. Lao ñộng tham gia dự án: 
 - Lao ñộng chính:_________________________________người. 
 - Lao ñộng phụ: __________________________________người. 
1.5. Khả năng vốn: 
 - Vốn tự có: __________________________________________ 
 - Vốn ñang vay: 

• Quỹ XðGN: __________ ñồng. Lãi phải trả: ___________ ñồng 

• Ngân hàng: ___________ ñồng. Lãi phải trả: ___________ ñồng 

• Quỹ QGGQVL: _______ ñồng. Lãi phải trả: ___________ ñồng 

• Vốn cộng ñồng:________ ñồng. Lãi phải trả: ___________ñồng 
II. MỤC ðÍCH SẢN XUẤT KINH DOANH: 
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2.1. Về sản xuất: 
 - Chủng loại: _________________________________________ 
 - Số lượng: __________________________________________ 
2.2. Về kinh doanh dịch vụ:  
 - Ngành nghề: ________________________________________ 
 - Doanh số: __________________________________________ 
2.3. Chu kỳ sản xuất (kinh doanh): _________________________________tháng. 
2.4. Thời gian xin vay vốn: _______________________________________tháng. 
2.5. Tổng số vốn ñầu tư cho dự án (tổng chi): _______ ñồng; bao gồm các chi phí cụ 
thể và trả lãi vay vốn, liệt kê như sau: 
 - .................................: ___________________________ ñồng. 
 - .................................: ___________________________ ñồng. 
 - .................................: ___________________________ ñồng. 
 - .................................: ___________________________ ñồng. 
2.6. Số tiền ñề nghị vay quỹ XðGN: (2.5 - 1.5):__________________ñồng. 
2.7. Ước thu của dự án: 
 - ..................................: ___________________________ ñồng. 
 - .................................: ___________________________ ñồng. 
 - .................................: ___________________________ ñồng. 
2.8. Ước tính hiệu quả kinh tế của dự án: (2.7 - 2.5) 
 Lãi (ròng) = Tổng thu - Tổng chi: _____________________ñồng. 
Thu nhập bình quân ñầu người của hộ/tháng khi thực hiện dự án: ____ñồng. 

Nếu ñược cho vay vốn ñể thực hiện dự án này, tôi xin ñăng ký thời gian phấn 
ñấu trong thời gian:_______tháng, ñể vượt chuẩn nghèo giai ñoạn 2 của thành phố.  
ðồng thời, xin cam kết sử dụng tiền vay ñúng mục ñích, sử dụng số tiền vay có hiệu 
quả; trả vốn và lãi ñúng hạn; chấp hành ñúng Quy chế về quỹ XðGN của UBND/TP. 
Nếu vi phạm, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ðỀ XUẤT CỦA CÁN BỘ KHẢO SÁT VÀ TỔ 
TRƯỞNG TỒ VƯỢT NGHÈO: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày __tháng __năm 20__ 
 CÁN BỘ KHẢO SÁT TỔ TRƯỞNG TỔ VƯỢT NGHÈO HỘ LẬP DỰ ÁN 
 (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên) 
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10. Thủ tục Thẩm ñịnh và phê duyệt dự án vay vốn giải quyết việc làm của 

Quỹ quốc gia về việc làm có mức vay dưới 100 triệu ñồng (ñối với dự án cơ sở 

sản xuất - kinh doanh). 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Người vay vốn lập dự án vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân 

phường nơi thực hiện dự án về ñịa ñiểm hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ngân hàng chính sách xã hội ñịa phương (trong giờ 

hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Ngân hàng chính sách ñịa phương tiếp nhận hồ sơ vay vốn và ghi giấy biên 

nhận, tiến hành thẩm ñịnh và chuyển hồ sơ cho Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội quận trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt.  

* Bước 3: Nhận quyết ñịnh duyệt cho vay vốn theo dự án của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận (Thường trực Ban 

Xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận), số 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (áp dụng cho cơ sở sán xuất 

kinh doanh), (theo mẫu) 

+ Phiếu thẩm ñịnh dự án do Ngân hàng chính sách xã hội ñịa phương lập (theo 

mẫu) 

* Số lượng hồ sơ: 04 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận; 

Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (áp dụng cho cơ sở sán xuất 

kinh doanh) (Mẫu số 1a) 

* Phiếu thẩm ñịnh dự án (áp dụng cho dự án của cơ sở sản xuất kinh doanh) 

(Mẫu số 3a) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Phải có dự án vay vốn khả thi, phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh, 

tạo việc làm mới, thu hút thêm lao ñông vào làm việc ổn ñịnh; 

* Dự án phải có xác nhận của chính quyền ñịa phương nơi thực hiện dự án; 

* Có tài sản thế chấp, cầm cố theo quy ñịnh hiện hành hoặc bảo ñảm tiền vay 

theo văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 78/2005/Nð-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về 

tín dụng ñối với người nghèo và các ñối tượng chính sách khác. 

* Nghị ñịnh số 39/2003/Nð-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về 

việc quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Bộ Luật Lao ñộng về 

việc làm. 

* Quyết ñịnh số 71/2005/Qð-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế quản lý, ñiều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm. 

* Quyết ñịnh số 20/2007/Qð-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai ñoạn 2006 -

2010. 

* Quyết ñịnh số 15/2008/Qð-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 71/2005/Qð-TTg ngày 

05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, ñiều hành vốn cho 

vay của Quỹ quốc gia về việc làm. 

* Thông tư số 14/2008/TTLT-BLðTBXH-BTC-BKHðT ngày 29 tháng 7 năm 

2008 của Liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Kế hoạch và ðầu 
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tư hướng dẫn một số ñiều của Quyết ñịnh số 71/2005/Qð-TTg ngày 05 tháng 4 năm 

2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, ñiều hành vốn cho vay của Quỹ 

quốc gia về việc làm và Quyết ñịnh số 15/2008/Qð-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 

của Thủ tướng Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 

71/2005/Qð-TTg. 

* Quyết ñịnh số 145/2004/Qð-UB ngày 25 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về phê duyệt chương trình mục tiêu xóa ñói giảm nghèo của thành phố 

Hồ Chí Minh giai ñoạn 2004 - 2010. 

* Hướng dẫn số 2539/HD-NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng giám 

ñốc Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc 

làm của quỹ quốc gia về việc làm. 
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Mẫu số 1a 

DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 
(Áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh) 

Tên dự án:.............................................................................................................. 
Họ và tên chủ dự án:............................................................................................. 
ðịa chỉ liên hệ:.................................................................................................... 
ðịa ñiểm thực hiện dự án:..................................................................................... 

 

I. BỐI CẢNH 
- ðặc ñiểm tình hình cơ sở sản xuất kinh doanh:.................................................. 
- Bối cảnh kinh tế - xã hội:.................................................................................. 
- Khả năng phát triển cơ sở sản xuất kinh doanh trong dự án:............................ 
............................................................................................................................... 
 

II. MỤC TIÊU DỰ ÁN 
1. ðầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận. 
2. Giải quyết việc làm cho lao ñộng: 
- Tạo thêm chỗ làm việc mới, thu hút thêm lao ñộng vào làm việc. 
- ðảm bảo việc làm, ổn ñịnh chỗ làm việc cho người lao ñộng. 
- ðảm bảo thu nhập góp phần ổn ñịnh cuộc sống cho người lao ñộng. 

 

III. NỘI DUNG DỰ ÁN 
1. Chủ thể dự án:............................................................................................... 
- Tên gọi cơ sở sản xuất, kinh doanh:............................................................... 
- Chức năng:....................................................................................................... 
- Tên người ñứng ñầu:..................................................................................... 
- ðịa chỉ trụ sở sản xuất:................................................................................. 
- Vốn hoạt ñộng:..................................................................................... ñồng 
- Số hiệu tài khoản tiền gửi:........................................................................... 
2. Mặt bằng sản xuất, kinh doanh (hiện trạng, diện tích): 
- Văn phòng (ñịa chỉ, m2):............................................................................... 
- Nhà xưởng, kho bãi (ñịa chỉ, m2):.............................................................. 
3. Nguồn vốn hoạt ñộng (quy ra tiền):........................................................... 
- Tổng số: 

Trong ñó: - Vốn tự có.................... ñồng - Vốn vay:.....................ñồng 
Chia ra:  - Vốn cố ñịnh:.............. ñồng - Vốn lưu ñộng............ñồng 

4. Năng lực sản xuất: 
- Xưởng sản xuất (số lượng, diện tích, tình trạng hoạt ñộng): 
- Trang thiết bị, máy móc (số lượng, giá trị, tình trạng hoạt ñộng): 
- Tổ chức, bộ máy (số lượng phòng ban, số lượng lao ñộng): 
5. Kết quả sản xuất kinh doanh (2 năm gần nhất): 
- Sản phẩm (số lượng, khối lượng từng loại sản phẩm):..................................... 
- Doanh thu:............................................................................................ (ñồng) 
- Thuế:.................................. (ñồng). Lợi nhuận:..................................(ñồng) 
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- Tiền lương công nhân:.................................................................(ñồng/tháng) 
6. Nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp: 
a. ðầu tư trang thiết bị: 
- Máy móc, thiết bị (chủng loại, số lượng, giá trị):........................................... 
- Phương tiện (chủng loại, số lượng, giá trị):.................................................. 
b. ðầu tư vốn lưu ñộng: 
- Vật tư, nguyên, nhiên liệu (chủng loại, số lượng, giá trị):........................... 
c. Nhu cầu sử dụng lao ñộng: 
- Lao ñộng hiện có:.................................................................................người 
- Lao ñộng tăng thêm:..............................................................................người 
Trong ñó: 
+ Lao ñộng nữ:.................................................................người 
+ Lao ñộng là người tàn tật:............................................. người 
+ Lao ñộng là người dân tộc:........................................... người 
+ Lao ñộng bị thu hồi ñất do chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất nông nghiệp:............. người 
7. Số vốn xin vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm: 
- Tổng số vốn xin vay:.................................... ñồng (% so với tổng số vốn thực hiện dự án). 
- Mục ñích sử dụng vốn vay:........................................................................... 
- Thời hạn vay:..................... tháng. Lãi suất:....................................% tháng 
8. Tài sản thế chấp: (ghi cụ thể tài sản và giá trị) 

 

IV. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN 
1. ðối với doanh nghiệp: 
- Tăng năng lực sản xuất (máy móc, thiết bị):............................ 
- Tăng sản phẩm, doanh thu (số lượng, giá trị):........................ 
- Tăng lợi nhuận:...................... ñồng. Tăng số thuế phải nộp ngân sách nhà nước........... 
ñồng. 
2. ðối với người lao ñộng: 
- Thu hút và ñảm bảo ổn ñịnh việc làm cho:.................................... lao ñộng 
- Tiền công:....................................................................................ñồng/tháng 

 

V. PHẦN CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 
Tôi xin cam kết: 
- Thu hút lao ñộng:.................................................. (người) 
- Sử dụng vốn ñúng mục ñích ñã nêu trong dự án. 
- ðảm bảo thời hạn hoàn trả vốn. 
- Thực hiện ñầy ñủ, ñúng chế ñộ: thời gian làm việc và nghỉ ngơi, bảo hộ lao ñộng, bảo 
hiểm ñối với người lao ñộng và nghĩa vụ ñối với Nhà nước. 
 

Xác nhận của UBND 
xã, phường, thị trấn 

...... Ngày....... tháng........ năm....... 
Chủ dự án 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu số 3a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

........ ngày......... tháng........ năm 20....... 

PHIẾU THẨM ðỊNH DỰ ÁN 
(Áp dụng cho dự án của cơ sở sản xuất kinh doanh) 

 
1. Tên dự án:.............................................................................................................................  
2. Tên chủ dự án:............................................................................................... .......................  
CMND số:................ do....................... cấp ngày   /...../...........................................................  
3. Chức vụ:........................................................................................................ .......................  
4. ðịa chỉ liên hệ:............................................................................................. ........................  
5. ðịa ñiểm thực hiện dự án:............................................................................ ............................  

A. THÀNH PHẦN THAM GIA THẨM ðỊNH 

1. Ông (bà):............................ Chức vụ:................. ðại diện:...................... ............................  
2. Ông (bà):............................ Chức vụ:................. ðại diện:...................... ............................  
3. Ông (bà):............................ Chức vụ:................. ðại diện:...................... ................................  

B. NỘI DUNG THẨM ðỊNH 

I. Tình hình doanh nghiệp: 
1. Lịch sử phát triển của cơ sở sản xuất kinh doanh: 
- Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh/Chứng chỉ hành nghề/Quyết ñịnh thành lập 
số:…….......................................................................................................................................
.............. do................................................................................................. cấp 
ngày......./........./............ 
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc Quyết 
ñịnh thành lập: ..........................................................................................................................  
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh hiện tại: .............................................................................  
2. ðánh giá về ñiều kiện sản xuất kinh doanh:.........................................................................  
- Văn phòng: .............................................................................................................................  
- ðiều kiện về máy móc thiết bị: ..............................................................................................  
..................................................................................................................................................  
- Nhà xưởng, kho bãi hoặc ñất sản xuất: .................................................................................  
..................................................................................................................................................  
II. ðánh giá nội dung dự án: 
1. Nhu cầu vốn của dự án: 
- Tổng nhu cầu vốn:................................................................................................... ............... 
- Vốn hiện có:....................... ñồng. Trong ñó: Vốn tự có ..............................................  ñồng 
- Vốn ñề nghị vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm: ............................................................ ñồng 
- Mục ñích sử dụng vốn vay:........................................................... ......................... ................ 
2. Mục tiêu giải quyết việc làm: 
- Số nhân viên hiện tại: ................................................................................................... người 
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- Khả năng thu hút lao ñộng mới: .................................................................................. người 
3. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh của dự án 

ðơn vị: triệu ñồng 
Chỉ tiêu Trước dự án Sau dự án 

1. Tổng doanh thu   
2. Giá gốc doanh thu   
3. Chi phí nhân công   
4. Các chi phí khác   
5. Chi phí sinh hoạt (trường hợp kinh doanh cá 
thể) 

  

6. Chi nộp thuế   
7. Chênh lệch thu chi [1 - (2 + 3 + 4 + 5 + 6)]:   

4. Tài sản thế chấp: 
- Tài sản dự kiến sẽ thế chấp, cầm cố bảo ñảm cho khoản tiền vay:......................... ............... 
.................................................................................................................. ..................... ........... 
- Giá trị tài sản thế chấp:........................................................................... ....................... ........ 
- Giấy chứng nhận pháp lý về tài sản thế chấp, cầm cố:........................ ........................ .......... 
................................................................................................................... ....................... ........ 
5. Kết luận (tính khả thi của dự án, tiềm năng sản xuất, hiệu quả kinh tế, khả năng hoàn trả nợ 
và thu hút việc làm, ñiều kiện về hồ sơ pháp lý ñảm bảo tiền vay):......................................... ...
........................................... ............................................................................................................ 

C. NỘI DUNG ðỀ NGHỊ CHO VAY 

Căn cứ dự án xin vay và kết quả kiểm tra, thẩm ñịnh; chúng tôi thống nhất ñề nghị cấp có 
thẩm quyền duyệt cho vay với nội dung cụ thể như sau: 
1. Tổng số tiền ñề nghị cho vay:.................................. .................................................... ñồng 
Bằng chữ: .................................................................................................................................  
2. Thời hạn cho vay ……………………..tháng; lãi suất tiền vay: ............................%/tháng 
3. Tạo việc làm ổn ñịnh cho ........................................................................lao ñộng tại cơ sở 
4. Thu hút thêm ........................................................... lao ñộng mới vào làm việc. Trong ñó: 
+ Lao ñộng nữ: ……………………..người; Lao ñộng là người tàn tật: …………..người 
+ Lao ñộng là người dân tộc: ……..người; Lao ñộng bị thu hồi do chuyển ñổi mục ñích sử 
dụng ñất: ……….người. 
5. Mục ñích sử dụng tiền vay: .................................................................................................  
..................................................................................................................................................  

 
CHỦ DỰ ÁN 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
 
 

ðẠI DIỆN 
CƠ QUAN NGÂN HÀNG CSXH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

ðẠI DIỆN CƠ QUAN LAO ðỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

HOẶC TỔ CHỨC ðOÀN THỂ 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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11. Thủ tục Thẩm ñịnh và phê duyệt dự án vay vốn giải quyết việc làm của 

Quỹ quốc gia về việc làm có mức vay dưới 100 triệu ñồng (ñối với dự án hộ và 

nhóm hộ gia ñình). 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Người vay lập dự án vay vốn gửi Tổ tiết kiệm & vay vốn. 

* Bước 2: Tổ tiết kiệm & vay vốn nhận hồ sơ của người vay, tiến hành họp Tổ 

bình xét và trình tổ chức chính trị - xã hội cấp phường ñược Ngân hàng Chính sách 

xã hội nhận ủy thác ñể tiến hành thẩm ñịnh. 

* Bước 3: Sau khi có kết quả thẩm ñịnh, Tổ tiết kiệm & vay vốn lập danh sách 

hộ gia ñình ñề nghị vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội trình Ủy ban nhân dân 

phường xác nhận ñịa chỉ cư trú hợp pháp của hộ gia ñình. Sau ñó, Tổ trưởng Tổ tiết 

kiệm & vay vốn gửi hồ sơ cho Ngân hàng chính sách ñịa phương. 

Ngân hàng chính sách ñịa phương tiếp nhận hồ sơ vay vốn và ghi giấy biên nhận 

và chuyển hồ sơ cho Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận phê duyệt. 

* Bước 4: Nhận quyết ñịnh duyệt cho vay vốn theo dự án của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận (Thường trực Ban 

Xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận), số 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (áp dụng cho dự án và nhóm 

hộ gia ñình), (theo mẫu) 

+ Phiếu thẩm ñịnh dự án do Ngân hàng chính sách ñịa phương lập (theo mẫu) 

+ Danh sách hộ gia ñình ñề nghị vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội (theo 

mẫu). 

* Số lượng hồ sơ: 04 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận; 

Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (Mẫu số 1b)  

* Phiếu thẩm ñịnh dự án (áp dụng cho dự án hộ và nhóm hộ gia ñình) (Mẫu số 3b) 

* Danh sách hộ gia ñình ñề nghị vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Phải ñảm bảo tạo thêm tối thiểu 01 chỗ làm việc mới 

* Dự án phải có xác nhận của chính quyền ñịa phương nơi thực hiện dự án 

* Cư trú hợp pháp tại ñịa phương nơi thực hiện dự án 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 78/2005/Nð-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về 

tín dụng ñối với người nghèo và các ñối tượng chính sách khác. 

* Nghị ñịnh số 39/2003/Nð-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về 

việc quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Bộ Luật Lao ñộng về 

việc làm. 

* Quyết ñịnh số 71/2005/Qð-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế quản lý, ñiều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm. 

* Quyết ñịnh số 20/2007/Qð-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai ñoạn 2006 -

2010. 

* Quyết ñịnh số 15/2008/Qð-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 71/2005/Qð-TTg ngày 
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05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, ñiều hành vốn cho 

vay của Quỹ quốc gia về việc làm. 

* Thông tư số 14/2008/TTLT-BLðTBXH-BTC-BKHðT ngày 29 tháng 7 năm 

2008 của Liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số ñiều của Quyết ñịnh số 71/2005/Qð-TTg ngày 05 tháng 4 năm 

2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, ñiều hành vốn cho vay của Quỹ 

quốc gia về việc làm và Quyết ñịnh số 15/2008/Qð-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 

của Thủ tướng Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 

71/2005/Qð-TTg. 

* Quyết ñịnh số 145/2004/Qð-UB ngày 25 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về phê duyệt chương trình mục tiêu xóa ñói giảm nghèo của thành phố 

Hồ Chí Minh giai ñoạn 2004 - 2010. 

* Hướng dẫn số 2539/HD-NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Tổng giám 

ñốc Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc 

làm của quỹ quốc gia về việc làm. 

  



40 CÔNG BÁO Số 116 + 117 - 15 - 8 - 2009

 

Mẫu số 1b 

DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 
(Áp dụng cho dự án hộ và nhóm hộ gia ñình) 

 
Tên dự án:........................................................................................... .................................... 
Họ và tên chủ dự án:............................................................................ ................................... 
Chức vụ:............................................................................. .................... ................................ 
ðịa chỉ thường trú:............................................................ .................. ................................... 
ðịa ñiểm thực hiện dự án:................................................. .................... ................................. 

 

I. MỤC TIÊU DỰ ÁN 
1. Phát triển kinh tế hộ gia ñình, tăng sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận. 
2. Giải quyết việc làm cho lao ñộng: 
- Tạo thêm chỗ làm việc mới, thu hút thêm lao ñộng vào làm việc. 
- ðảm bảo việc làm, ổn ñịnh thu nhập cho người lao ñộng. 

 

II. NỘI DUNG DỰ ÁN 
1. Ngành nghề chính tham gia dự án: 
- Trồng trọt (số lượng hộ tham gia):............................................................. .......................... 
- Chăn nuôi (số lượng hộ tham gia):............................................................... ........................ 
- Tiểu, thủ công nghiệp, chế biến (số lượng hộ tham gia):............................ ......................... 
2. Tổng số hộ tham gia dự án (Biểu tổng hợp kèm theo): 
- Tổng số lao ñộng các hộ tham gia dự án:..................................................... ........... (người) 
- Số lao ñộng ñược tạo việc làm mới:............................................................. ............(người) 
Trong ñó: 
+ Lao ñộng nữ:........... người; Lao ñộng là người tàn tật:......... .............người 
+ Lao ñộng là người dân tộc:...... người; Lao ñộng bị thu hồi ñất do chuyển ñổi mục ñích sử 
dụng ñất:................. người. 
3. Tổng số vốn thực hiện dự án: 
- Nguồn vốn hiện có:................ (ñồng), trong ñó: Vốn bằng tiền:... .................... ...... (ñồng) 
4. Tổng số vốn xin vay từ Quỹ cho vay giải quyết việc làm:............................... ..........ñồng 
5. Thời hạn vay vốn:................ tháng. Lãi suất vay:.................. ...............................%/tháng 
6. Mục ñích sử dụng tiền vay:.......................................................... ......................... ............. 
7. Thời gian thực hiện dự án: 

 

III. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN: 
Tôi cam kết quản lý và có trách nhiệm ñôn ñốc các thành viên vay vốn sử dụng ñúng mục 
ñích và hoàn trả vốn và lãi ñúng thời hạn cho nhà nước. 
 

Xác nhận của UBND 
xã, phường, thị trấn 

...... ngày....... tháng........ năm....... 
Chủ dự án 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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 Mẫu số 3b 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
........ ngày......... tháng........ năm 20....... 

PHIẾU THẨM ðỊNH DỰ ÁN 
(Áp dụng cho dự án hộ và nhóm hộ gia ñình) 

1. Tên dự án: ..........................................................................................................................  
2. Tên chủ dự án: ...................................................................................................................  
3. Chức vụ: .............................................................................................................................  
4. ðịa chỉ liên hệ: ...................................................................................................................  
5. ðối tượng quản lý dự án:....................................................................................................  

 

A. THÀNH PHẦN THAM GIA THẨM ðỊNH 
 
1. Ông (bà):............................ Chức vụ:................. ðại diện:.......... ........................... ........... 
2. Ông (bà):............................ Chức vụ:................. ðại diện:.......... ........................... ........... 
3. Ông (bà):............................ Chức vụ:................. ðại diện:.......... ........................... ........... 

 

B. NỘI DUNG THẨM ðỊNH 
 
1. ðánh giá thực trạng các hộ tham gia dự án: 
a. Thực trạng sản xuất kinh doanh của các hộ (số hộ gia ñình tham gia, ngành nghề sản xuất, 
tình trạng tư liệu sản xuất, nguồn vốn hiện có của các hộ): 
............................................................................................................ ....................... ............. 
............................................................................................................ ....................... ............. 
b. Thực trạng lao ñộng trong các hộ tham gia dự án (số người trong hộ, tình trạng việc làm, 
thu nhập)................................................. ............................................................... .................  
....................................................................................................... ......................... ................ 
....................................................................................................... ......................... ................ 
2. Mục tiêu của dự án: 
a. Khả năng phát triển kinh tế của các hộ, ngành nghề lựa chọn, nhu cầu và mục ñích vay 
vốn của các hộ........................................ ............................................................... ................. 
.......................................................................................................... ....................... ............... 
.......................................................................................................... ....................... ............... 
b. Mục tiêu tạo việc làm cho người lao ñộng (số lao ñộng ñược giải quyết việc làm và khả 
năng thu nhập của các hộ trong dự án):..................... 
........................................................................................................... ...................... ............... 
.......................................................................................................... ....................... ............... 
3. Cơ sở ñảm bảo tiền vay: 
a. Hiệu quả của dự án, tăng thu nhập, tăng tích lũy ñể trả nợ vay.............................. ............ 
........................................................................................................... ...................... ............... 
........................................................................................................... ...................... ............... 
b. Trả nợ từ các nguồn khác............................................................ ........................ ............... 
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.......................................................................................................... ........................ .............. 
4. Kết luận: (tính khả thi của dự án, hiệu quả và khả năng hoàn trả vốn): 
........................................................................ ....................... ................................................. 
............................................................................ ....................... ............................................. 
............................................................................. ....................... ............................................ 

 

C. NỘI DUNG ðỀ NGHỊ CHO VAY 
 
Căn cứ dự án xin vay và kết quả kiểm tra, thẩm ñịnh; chúng tôi thống nhất ñề nghị cấp có 
thẩm quyền duyệt cho vay với nội dung cụ thể như sau: 
1. Mức ñề nghị cho vay: tổng số tiền:...................................................... ñồng 
2. Số hộ ñề nghị cho vay (danh sách kèm theo):.................... ..................hộ 
3. Thời hạn cho vay....... tháng; lãi suất tiền vay:..............................%/tháng 
4. Số lao ñộng ñược thu hút:...................................người. Trong ñó: 
+ Lao ñộng nữ:........... người; Lao ñộng là người tàn tật:.............người 
+ Lao ñộng là người dân tộc:...... người; Lao ñộng bị thu hồi ñất do chuyển ñổi mục ñích sử 
dụng ñất:................. người. 
5. Mục ñích sử dụng tiền vay:............................................ .................... ................................ 
....................................................................... ..................... .................................................... 
.......................................................................... ..................... ................................................. 
.......................................................................... .................... .................................................. 

 

     CHỦ DỰ ÁN 
    (Ký, ghi rõ họ và tên) 
 
 
 

 
ðẠI DIỆN 

CƠ QUAN NGÂN HÀNG CSXH 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

ðẠI DIỆN CƠ QUAN LAO ðỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

HOẶC TỔ CHỨC ðOÀN THỂ 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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PHẦN II 
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH ðƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN - HUYỆN  

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

LĨNH VỰC  
BẢO TRỢ XÃ HỘI 
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XXIV. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội  

1. Thủ tục trợ cấp thường xuyên cho người tàn tật nặng không có khả năng 

lao ñộng hoặc không khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia ñình nghèo. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy 

ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.  

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân 

dân phường hoàn thiện hồ sơ.   

* Bước 3: Nhận quyết ñịnh tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu) có xác nhận của Tổ dân phố và 

Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi cư trú.  

+ Sơ yếu lý lịch của ñối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận của Ủy ban nhân dân 

phường. 

+ Bản sao hộ khẩu thường trú của ñối tượng. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện 



Số 116 + 117 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 45

 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi ñối 

tượng cư trú 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội. 

* Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-

CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các ñối tượng 

bảo trợ xã hội. 

* Hướng dẫn số 4895/SLðTBXH-STC-STY ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Sở 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP 

ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH 

ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội về chính sách 

trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội trên ñịa bàn thành phố. 

* Văn bản số 6295/Lð-TBXH-XH ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Sở Lao ñộng 

- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số ñiều khoản của Nghị ñịnh số 

67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Quyết ñịnh số 

122/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của thành phố. 

* Văn bản số 387/UBDN-VX ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về bổ sung ñối tượng và nâng mức trợ cấp, hỗ trợ khắc phục thiên tai theo 

Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ tại huyện 

Cần Giờ. 
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Mẫu số 1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

......... , ngày....  tháng... năm 20... 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 
(dùng cho cá nhân, hộ gia ñình) 

 
                  Kính gửi: - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường/xã.........................................; 

                - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện......................................... 
 

Tôi tên là:......................................................................... Nam, nữ....................................... 
Sinh ngày:....................tháng.......................năm .................................................................  
Quê quán:..................................................................................................................... 
Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................. 
Xã/phường:............................. quận/huyện: ................................................................ 
Tỉnh: ............................................................................................................................... 
 
Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia ñình, dạng ñối tượng: ....................................................... 
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................... .................................................................................................................. 
Vậy tôi làm ñơn này ñề nghị: ......................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
 
 Xác nhận của ấp, khu phố Người viết ñơn 
 Xác nhận trường hợp ông (bà)...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) 
nêu trên là ñúng. ðề nghị UBND xã, huyện xem xét 
cho.........................................................................................           
         (Ký, ghi rõ họ tên)      
 
 

Xác nhận và ñề nghị của UBND cấp xã: 
UBND xã............................................... 

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại trụ sở 
UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã  

từ ngày.... tháng....năm 20.. ñến ngày... tháng.... năm 20...  
ñề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết ñịnh. 

Chủ tịch UBND xã 
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2. Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho trẻ em mồ côi cả cha 

và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi ñược gia ñình, cá nhân nhận nuôi dưỡng  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy 

ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.  

-Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân 

dân phường hoàn thiện hồ sơ.  

* Bước 3: Nhận quyết ñịnh trợ cấp tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu) có xác nhận của Tổ dân phố và 

Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi cư trú.  

+ Khai sinh và sơ yếu lý lịch của trẻ em (bản sao). 

+ Hộ khẩu thường trú của trẻ em (bản sao). 

+ Giấy chứng tử của cha và mẹ (bản sao) (nếu có) 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi cư trú 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu số 1) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội. 

* Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-

CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các ñối tượng 

bảo trợ xã hội. 

* Quyết ñịnh số 122/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của 

thành phố. 

* Hướng dẫn số 4895/SLðTBXH-STC-STY ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Sở 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP 

ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH 

ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội về chính sách 

trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội trên ñịa bàn thành phố. 

* Văn bản số 6295/Lð-TBXH-XH ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Sở Lao ñộng 

- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số ñiều khoản của Nghị ñịnh số 

67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Quyết ñịnh số 

122/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của thành phố. 

* Văn bản số 387/UBDN-VX ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về bổ sung ñối tượng và nâng mức trợ cấp, hỗ trợ khắc phục thiên tai theo 

Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ tại huyện 

Cần Giờ. 
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Mẫu số 1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

......... , ngày....  tháng... năm 200... 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 
(dùng cho cá nhân, hộ gia ñình) 

 
               Kính gửi:  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường/xã.........................................; 
              - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện......................................... 

 
Tôi tên là:......................................................................... Nam, nữ....................................... 
Sinh ngày:....................tháng.......................năm .................................................................  
Quê quán:..................................................................................................................... 
Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................. 
Xã/phường:............................. quận/huyện: ................................................................ 
Tỉnh: ............................................................................................................................... 
 
Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia ñình, dạng ñối tượng: ....................................................... 
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................... .................................................................................................................. 
Vậy tôi làm ñơn này ñề nghị: ......................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
 
 Xác nhận của ấp, khu phố Người viết ñơn 
 Xác nhận trường hợp ông (bà)...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) 
nêu trên là ñúng. ðề nghị UBND xã, huyện xem xét 
cho.........................................................................................           
                             (Ký, ghi rõ họ tên)      
 
 

Xác nhận và ñề nghị của UBND cấp xã: 
UBND xã............................................... 

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại trụ sở 
UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã  

từ ngày.... tháng....năm 20.. ñến ngày... tháng.... năm 20...  
ñề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết ñịnh. 

Chủ tịch UBND xã 
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3. Thủ tục Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng ñối với ñối tượng bảo trợ xã 

hội 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy 

ñịnh 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.  

-Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân 

dân phường hoàn thiện hồ sơ.  

* Bước 3: Nhận Quyết ñịnh hưởng trợ cấp kinh phí mai táng tại Phòng Lao ñộng 

- Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn, văn bản ñề nghị của cơ quan, ñơn vị, tổ chức, gia ñình, cá nhân ñứng ra 

tổ chức mai táng ñối tượng bảo trợ xã hội ñang hưởng trợ cấp bị chết, có xác nhận 

của Ủy ban nhân dân phường (nếu là gia ñình, cá nhân) nơi ñối tượng cư trú (mẫu số 

1a). 

  + Bản sao giấy chứng tử (nếu có) 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi cư trú 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 

 * ðơn ñề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng ñối tượng bảo trợ xã hội (Mẫu số 1a) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội. 

* Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng- Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-

CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các ñối tượng 

bảo trợ xã hội. 
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Mẫu số 1a 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…….., ngày ….tháng……năm 20…. 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ 
HỖ TRỢ KINH PHÍ MAI TÁNG ðỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI 

 
       Kính gửi:  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường………………………… 

        - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/quận………….…………..... 

 

Tôi tên là: ………………………………………….. (Nam, nữ)………………… 

Xã/phường:……………..………………huyện/quận: ………………………… 

Tỉnh/thành phố:...................................................................................................... 

Có quan hệ với người chết: ..................................................................................... 

ðã ñứng ra tổ chức lễ tang cho …………………………………………………….. 
Là người ñang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ñã qua ñời ngày....tháng…năm 
20.......tại……………………………….………………(giấy chứng tử số…………. 
ngày…..tháng….năm 20… do UBND xã ……………….…cấp). 

Vậy tôi làm ñơn này ñề nghị cho tôi ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ kinh phí mai táng 
cho ………………………………………………… nêu trên. 

Tôi xin cam ñoan lời khai trên là ñúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm. 

 

Xác nhận của ấp, khu phố: 
xác nhận trường hợp ông (bà)……………… nêu 

trên là ñúng, ñề nghị UBND xã, huyện xem xét cho 
…………………………………………………… 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người viết ñơn  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

  
 
 

Xác nhận và ñề nghị của UBND cấp xã: 
UBND xã............................................... 

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại trụ sở 
UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã  

từ ngày.... tháng....năm 20.. ñến ngày... tháng.... năm 20...  
ñề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết ñịnh. 

Chủ tịch UBND xã 
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4. Thủ tục Trợ cấp thường xuyên cho người cao tuổi cô ñơn, thuộc hộ gia 

ñình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, 

cháu, người thân thích ñể nương tựa, thuộc hộ gia ñình nghèo (theo chuẩn nghèo 

giai ñoạn 2 của thành phố) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân 

dân phường hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận Quyết ñịnh tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu)  

+ Sơ yếu lý lịch của ñối tượng hưởng trợ cấp (có xác nhận của Ủy ban nhân dân 

phường. 

+ Hộ khẩu thường trú (bản sao). 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi cư trú 



54 CÔNG BÁO Số 116 + 117 - 15 - 8 - 2009

 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu số 1) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Hai vợ chồng là người cao tuổi, ñếu già yếu, không con cháu, người thân thích 

ñể nương tựa thuộc hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai ñoạn 2 của thành phố) mỗi 

người ñược hưởng một suất trợ cấp theo quy ñịnh.  

* Trong trường hợp Người cao tuổi tuy còn con cháu, người thân thích nhưng 

những người này không ñủ khả năng ñể nuôi dưỡng (dưới 16 tuổi hoặc trên 60 tuổi) 

hoặc ñang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại; hoặc chấp hành tập trung tại 

cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục; hoặc bị tàn tật nặng không khả năng lao ñộng, bị 

tâm thần mãn tính thì không cần mã số hộ nghèo. 

*Người cao tuổi, cô ñơn, già yếu ñang hưởng trợ cấp theo Nghị ñịnh số 

07/2000/Nð-CP, tuy không ñưa vào danh sách hộ nghèo cùa thành phố (không có 

danh sách, mã số) nhưng thành phố vẫn xác ñịnh ñây là thuộc diện hộ nghèo nên 

ñược lập danh sách và xét hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội theo quy ñịnh 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội. 

* Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-

CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các ñối tượng 

bảo trợ xã hội. 

* Quyết ñịnh số 122/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của 

thành phố. 

* Văn bản số 6295/Lð-TBXH-XH ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Sở Lao ñộng 

- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số ñiều khoản của Nghị ñịnh số 

67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Quyết ñịnh số 

122/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của thành phố. 
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Mẫu số 1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

......... , ngày....  tháng... năm 200... 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 
(dùng cho cá nhân, hộ gia ñình) 

 
                Kính gửi: - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường/xã.........................................; 

              - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện......................................... 
 

Tôi tên là:......................................................................... Nam, nữ....................................... 
Sinh ngày:....................tháng.......................năm .................................................................  
Quê quán:..................................................................................................................... 
Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................. 
Xã/phường:............................. quận/huyện: ................................................................ 
Tỉnh: ............................................................................................................................... 
 
Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia ñình, dạng ñối tượng: ....................................................... 
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................... .................................................................................................................. 
Vậy tôi làm ñơn này ñề nghị: ......................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
 
 Xác nhận của ấp, khu phố Người viết ñơn 
 Xác nhận trường hợp ông (bà)...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) 
nêu trên là ñúng. ðề nghị UBND xã, huyện xem xét 
cho.........................................................................................           
         (Ký, ghi rõ họ tên)      
 
 

Xác nhận và ñề nghị của UBND cấp xã: 
UBND xã............................................... 

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại trụ sở 
UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã  

từ ngày.... tháng....năm 20.. ñến ngày... tháng.... năm 20...  
ñề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết ñịnh. 

Chủ tịch UBND xã 



56 CÔNG BÁO Số 116 + 117 - 15 - 8 - 2009

 

5. Thủ tục Trợ cấp thường xuyên cho người ñơn thân thuộc diện hộ nghèo, 

ñang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi; trường hợp con ñang ñi học văn hóa, học nghề 

ñược áp dụng ñến dưới 18 tuổi. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Người ñơn thân thuộc diện hộ nghèo, nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi 

chuẩn bị hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường 

- xã, thị trấn nơi cư trú. 

* Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chuyển hồ sơ nộp tại Phòng Lao ñộng -

Thương binh và Xã hội quận - huyện, (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ 

trong hồ sơ: 

* Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì tiếp nhận và duyệt hồ sơ. 

* Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nhận quyết ñịnh tại Phòng Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu)  

+ Sơ yếu lý lịch của ñối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận của Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn  

* Số lượng hồ sơ: 01(bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 47 ngày làm việc 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn, Phòng Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có):Không có  

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu 1 áp dụng cho cá nhân và hộ gia 

ñình). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Người ñơn thân thuộc hộ gia ñình nghèo, ñang nuôi con còn nhỏ dưới 16 tuổi; 

trường hợp con ñang ñi học văn hóa, học nghề ñược áp dụng ñến dưới 18 tuổi. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. 

* Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội. 

* Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-

CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các ñối tượng 

bảo trợ xã hội. 

* Quyết ñịnh số 122/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của 

thành phố. 

* Hướng dẫn số 4895/SLðTBXH-TC-YT ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Sở 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính - Sở Y tế triển khai thực hiện Nghị 

ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 

09/2007/TT-BLðTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội về chính sách trợ giúp xã hội trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

 



58 CÔNG BÁO Số 116 + 117 - 15 - 8 - 2009

Mẫu số 1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

......... , ngày....  tháng... năm 20... 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 
(dùng cho cá nhân, hộ gia ñình) 

 
             Kính gửi:  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường/xã.........................................; 

              - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện......................................... 
 

Tôi tên là:......................................................................... Nam, nữ....................................... 
Sinh ngày:....................tháng.......................năm .................................................................  
Quê quán:..................................................................................................................... 
Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................. 
Xã/phường:............................. quận/huyện: ................................................................ 
Tỉnh: ............................................................................................................................... 
 
Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia ñình, dạng ñối tượng: ....................................................... 
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................... .................................................................................................................. 
Vậy tôi làm ñơn này ñề nghị: ......................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
 
 Xác nhận của ấp, khu phố Người viết ñơn 
 Xác nhận trường hợp ông (bà)...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) 
nêu trên là ñúng. ðề nghị UBND xã, huyện xem xét 
cho.........................................................................................           
                               (Ký, ghi rõ họ tên)      
 
 

Xác nhận và ñề nghị của UBND cấp xã: 
UBND xã............................................... 

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại trụ sở 
UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã  

từ ngày.... tháng....năm 20... ñến ngày... tháng.... năm 20...  
ñề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết ñịnh. 

Chủ tịch UBND xã 
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6. Thủ tục Trợ cấp thường xuyên cho người mắc bệnh tâm thần thuộc các 

loại tâm thần phân liệt, rối loại tâm thần ñã ñược cơ quan y tế chuyên khoa tâm 

thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm và có kết luận bệnh mãn tính, 

sống ñộc thân không nơi nương tựa hoặc gia ñình thuộc diện hộ nghèo. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy 

ñịnh.  

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.  

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân 

dân phường hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận quyết ñịnh trợ cấp tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị của ñối tượng hoặc gia ñình, người thân, người giám hộ có ñề 

nghị Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi ñối tượng cư trú (theo mẫu) 

+ Sơ yếu lý lịch của ñối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận của Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn. 

+ Giấy xác nhận của cơ quan y tế về tình trạng sức khỏe (nếu có)  

+ Hộ khẩu thường trú của ñối tượng (bản sao).   

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  
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   * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận 

- huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi ñối 

tượng cư trú 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu số 1) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Người tâm thần mãn tính sống ñộc thân không nơi nương tựa. 

* Người tâm thần mãn tính thuộc gia ñình hộ nghèo. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội. 

* Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-

CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các ñối tượng 

bảo trợ xã hội. 

* Quyết ñịnh số 122/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của 

thành phố. 

* Hướng dẫn số 4895/SLðTBXH-STC-STY ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Sở 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP 

ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH 

ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội về chính sách 

trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội trên ñịa bàn thành phố.  

* Văn bản số 6295/Lð-TBXH-XH ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Sở Lao ñộng 

- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số ñiều khoản của Nghị ñịnh số 

67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Quyết ñịnh số 

122/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của thành phố. 
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* Văn bản số 387/UBDN-VX ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về bổ sung ñối tượng và nâng mức trợ cấp, hỗ trợ khắc phục thiên tai theo 

Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ tại huyện 

Cần Giờ. 
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Mẫu số 1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

......... , ngày....  tháng... năm 20... 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 
(dùng cho cá nhân, hộ gia ñình) 

 
               Kính gửi:  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường/xã.........................................; 
              - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện......................................... 

 
Tôi tên là:......................................................................... Nam, nữ....................................... 
Sinh ngày:....................tháng.......................năm .................................................................  
Quê quán:..................................................................................................................... 
Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................. 
Xã/phường:............................. quận/huyện: ................................................................ 
Tỉnh: ............................................................................................................................... 
 
Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia ñình, dạng ñối tượng ........................................................ 
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................... .................................................................................................................. 
Vậy tôi làm ñơn này ñề nghị: ......................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
 
 Xác nhận của ấp, khu phố Người viết ñơn 
 Xác nhận trường hợp ông (bà)...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) 
nêu trên là ñúng. ðề nghị UBND xã, huyện xem xét 
cho.........................................................................................           
                               (Ký, ghi rõ họ tên)      
 
 

Xác nhận và ñề nghị của UBND cấp xã: 
UBND xã............................................... 

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại trụ sở 
UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã  

từ ngày.... tháng....năm 20... ñến ngày... tháng.... năm 20...  
ñề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết ñịnh. 

Chủ tịch UBND xã 
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7. Thủ tục Trợ cấp xã hội thường xuyên cho ñối tượng bảo trợ xã hội (ñối 

với người bị nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao ñộng, thuộc hộ gia ñình 

nghèo). 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: ðại diện hộ gia ñình người bị nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng 

lao ñộng chuẩn bị hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân phường - xã, thị trấn nơi cư trú 

* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng -

Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong 

hồ sơ: 

* Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì chuẩn bị thực hiện việc duyệt hồ sơ. 

* Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể Ủy 

ban nhân dân xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nhận quyết ñịnh tại Phòng Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội (dùng cho cá nhân và hộ gia ñình) có ñề 

nghị của Trưởng ấp hoặc Trưởng Khu phố nơi cư trú cư trú (theo mẫu) 

+ Sơ yếu lý lịch của ñối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận của UBND xã - thị trấn. 

+ Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng sức khỏe ñối 

người bị nhiễm HIV/AIDS (nếu có)  

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Theo quy ñịnh 47 ngày làm việc 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện  
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* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Phòng Lao ñộng -

Thương binh - Xã hội quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có  

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội áp dụng cho cá nhân và hộ gia ñình (Mẫu số 1) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao ñộng, thuộc hộ gia ñình nghèo. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội. 

* Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-

CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các ñối tượng 

bảo trợ xã hội. 

* Quyết ñịnh số 122/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của 

thành phố. 

* Hướng dẫn số 4895/SLðTBXH-TC-YT của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội - Sở Tài chính - Sở Y tế về việc triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP 

ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH 

ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội về chính sách 

trợ giúp xã hội trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  
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Mẫu số 1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

......... , ngày....  tháng... năm 20... 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 
(dùng cho cá nhân, hộ gia ñình) 

 
               Kính gửi:  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường/xã.........................................; 
              - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện......................................... 

 
Tôi tên là:......................................................................... Nam, nữ....................................... 
Sinh ngày:....................tháng.......................năm .................................................................  
Quê quán:..................................................................................................................... 
Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................. 
Xã/phường:............................. quận/huyện: ................................................................ 
Tỉnh: ............................................................................................................................... 
 
Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia ñình, dạng ñối tượng: ....................................................... 
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................... .................................................................................................................. 
Vậy tôi làm ñơn này ñề nghị: ......................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
 
 Xác nhận của ấp, khu phố Người viết ñơn 
 Xác nhận trường hợp ông (bà)...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) 
nêu trên là ñúng. ðề nghị UBND xã, huyện xem xét 
cho.........................................................................................           
                               (Ký, ghi rõ họ tên)      
 
 

Xác nhận và ñề nghị của UBND cấp xã: 
UBND xã............................................... 

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại trụ sở 
UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã  

từ ngày.... tháng....năm 20... ñến ngày... tháng.... năm 20...  
ñề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết ñịnh. 

Chủ tịch UBND xã 
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8. Thủ tục Xét hồ sơ ñề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ ñột xuất thường xuyên 

tại cộng ñồng  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy 

ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong 

hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì chuẩn bị thực hiện việc duyệt hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân 

dân phường - xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường - 

xã, thị trấn (theo mẫu). 

+ Danh sách ñối tượng ñề nghị xét hưởng trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên 

có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường. 

+ Biên bản họp hội ñồng xét duyệt trợ cấp xã hội có xác nhận của Ủy ban nhân 

dân phường - xã, thị trấn. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu số 1) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội. 

* Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-

CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các ñối tượng 

bảo trợ xã hội. 

* Quyết ñịnh số 122/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của 

thành phố. 

* Hướng dẫn số 4895/SLðTBXH-STC-STY ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Sở 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP 

ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH 

ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội về chính sách 

trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội trên ñịa bàn thành phố. 

* Văn bản số 6295/Lð-TBXH-XH ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Sở Lao ñộng 

- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số ñiều khoản của Nghị ñịnh số 

67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Quyết ñịnh số 

122/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của thành phố. 

* Văn bản số 387/UBDN-VX ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về bổ sung ñối tượng và nâng mức trợ cấp, hỗ trợ khắc phục thiên tai theo 

Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ tại huyện 

Cần Giờ. 



68 CÔNG BÁO Số 116 + 117 - 15 - 8 - 2009

 

Mẫu số 1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

......... , ngày....  tháng... năm 20... 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 
(dùng cho cá nhân, hộ gia ñình) 

 
               Kính gửi:  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường/xã.........................................; 
              - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện......................................... 

 
Tôi tên là:......................................................................... Nam, nữ....................................... 
Sinh ngày:....................tháng.......................năm .................................................................  
Quê quán:..................................................................................................................... 
Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................. 
Xã/phường:............................. quận/huyện: ................................................................ 
Tỉnh: ............................................................................................................................... 
 
Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia ñình, dạng ñối tượng: ....................................................... 
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................... .................................................................................................................. 
Vậy tôi làm ñơn này ñề nghị: ......................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
 
 Xác nhận của ấp, khu phố Người viết ñơn 
 Xác nhận trường hợp ông (bà)...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) 
nêu trên là ñúng. ðề nghị UBND xã, huyện xem xét 
cho.........................................................................................           
                             (Ký, ghi rõ họ tên)      
 
 

Xác nhận và ñề nghị của UBND cấp xã: 
UBND xã............................................... 

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại trụ sở 
UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã  

từ ngày.... tháng....năm 20... ñến ngày... tháng.... năm 20...  
ñề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết ñịnh. 

Chủ tịch UBND xã 
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9. Thủ tục Giải quyết chế ñộ hưởng trợ cấp của người 85 tuổi trở lên không 

có chế ñộ bảo hiểm xã hội  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy 

ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh & Xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hằng tuần) 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong 

hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì chuẩn bị thực hiện việc duyệt hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân 

dân phường - xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ ñăng ký tại Phòng Lao ñộng - Thương 

binh & Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường - 

xã, thị trấn (theo mẫu).  

+ Danh sách ñối tượng ñề nghị xét hưởng trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên 

có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

+ Biên bản họp hội ñồng xét duyệt trợ cấp xã hội có xác nhận của Ủy ban nhân 

dân phường - xã, thị trấn. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh & Xã hội quận - 

huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu số 1) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội. 

* Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-

CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các ñối tượng 

bảo trợ xã hội. 

* Quyết ñịnh số 122/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của 

thành phố. 

* Hướng dẫn số 4895/SLðTBXH-STC-STY ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Sở 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP 

ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH 

ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao ñộng- Thương binh và Xã hội về chính sách 

trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội trên ñịa bàn thành phố. 

* Văn bản số 6295/Lð-TBXH-XH ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Sở Lao ñộng 

- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số ñiều khoản của Nghị ñịnh số 

67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Quyết ñịnh số 

122/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của thành phố. 

* Văn bản số 387/UBDN-VX ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về bổ sung ñối tượng và nâng mức trợ cấp, hỗ trợ khắc phục thiên tai theo 

Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ tại huyện 

Cần Giờ. 
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Mẫu số 1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

......... , ngày....  tháng... năm 20... 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 
(dùng cho cá nhân, hộ gia ñình) 

 
               Kính gửi:  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường/xã.........................................; 
              - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện......................................... 

 
Tôi tên là:......................................................................... Nam, nữ....................................... 
Sinh ngày:....................tháng.......................năm .................................................................  
Quê quán:..................................................................................................................... 
Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................. 
Xã/phường:............................. quận/huyện: ................................................................ 
Tỉnh: ............................................................................................................................... 
 
Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia ñình, dạng ñối tượng: ....................................................... 
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................... .................................................................................................................. 
Vậy tôi làm ñơn này ñề nghị: ......................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
 
 Xác nhận của ấp, khu phố Người viết ñơn 
 Xác nhận trường hợp ông (bà)...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) 
nêu trên là ñúng. ðề nghị UBND xã, huyện xem xét 
cho.........................................................................................           
                              (Ký, ghi rõ họ tên)      
 
 

Xác nhận và ñề nghị của UBND cấp xã: 
UBND xã............................................... 

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại trụ sở 
UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã  

từ ngày.... tháng....năm 20... ñến ngày... tháng.... năm 20...  
ñề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết ñịnh. 

Chủ tịch UBND xã 
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10. Thủ tục Giải quyết chế ñộ nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi 

ñối với gia ñình, cá nhân thuộc hộ nghèo 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy 

ñịnh. 

* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

- Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.  

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân 

dân phường - xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ.  

* Bước 3: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nhận quyết ñịnh trợ cấp tại 

Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ 

hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ ðơn ñề nghị của ñối tượng hoặc gia ñình, người thân, người giám hộ có ñề 

nghị của Trưởng khu phố, tổ dân phố và Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi 

ñối tượng cư trú (theo mẫu). 

+ Sơ yếu lý lịch của ñối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận của Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn. 

+ Chứng tử của cha mẹ trẻ em (nếu có) (bản sao) 

+ Hộ khẩu, khai sinh và sơ yếu lý lịch của trẻ em (bản sao) 

+ Hộ khẩu thường trú, chứng minh của người nhận nuôi trẻ (bản sao). 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện. 



Số 116 + 117 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 73

 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi ñối 

tượng cư trú 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn nhận trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi (Mẫu số 1b) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội. 

* Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-

CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các ñối tượng 

bảo trợ xã hội. 
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Mẫu số 1b 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

................., ngày.... tháng.... năm 20... 
 

ðƠN NHẬN NUÔI TRẺ EM MỒ CÔI, BỊ BỎ RƠI 
 
Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)......................................  

- Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố) ....................  
Tỉnh, thành phố........................................................................  

Tên tôi là:................................................................... Nam, nữ...................................... 
Hiện có hộ khẩu thường trú tại ...................................................................................... 
    Xã (phường, thị trấn)............................. huyện (quận, thị xã, TP).................... ......... 
    Tỉnh............................................................................................................................. 
Giấy CMND số.................do CA....................cấp ngày....... tháng..... năm................... 
Xin ñề nghị UBND xã............................................. UBND huyện................................ 
cho phép tôi ñược nhận nuôi cháu: ................................................................................ 
hiện ở: ............................................................................................................................ 
sinh ngày.....tháng......năm 20.... là trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ (hoặc bị bỏ rơi). 
 Tôi xin cam ñoan sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc cháu và ñảm bảo cho cháu ñược 
thực hiện quyền của trẻ em. 
    
Ý kiến của người giám hộ và trẻ em ñược nhận nuôi   NGƯỜI VIẾT ðƠN 
     (trường hợp trẻ từ ñủ 9 tuổi trở lên)        (Ký, ghi rõ họ tên) 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
         (Ký, ghi rõ họ tên) 

Xác nhận của Trưởng thôn: 
Xác nhận trường hợp......................... 
hiện cư trú tại thôn............................. 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 
Ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp xã                 
UBND xã:.......................................................................              
ñồng ý ñể ông bà:...........................................nhận nuôi             
cháu................................................theo ñơn ñề nghị trên    

CHỦ TỊCH UBND XÃ 
(Ký tên, ñóng dấu) 
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11. Thủ tục Hỗ trợ gia ñình có từ 02 người tàn tật nặng trở lên không có 
khả năng tự phục vụ 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy 
ñịnh. 

* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.  

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân 
dân phường - xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Ủy ban nhân dân phường nhận quyết ñịnh trợ cấp tại Phòng Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 
hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị của ñối tượng hoặc gia ñình, người thân, người giám hộ có ñề 
nghị của Trưởng khu phố, tổ dân phố và Ủy ban nhân dân phường nơi ñối tượng cư 
trú (theo mẫu) 

+ Sơ yếu lý lịch của ñối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận của Ủy ban nhân dân 
phường - xã, thị trấn. 

+ Hộ khẩu thường trú của ñối tượng (bản sao). 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 
huyện. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi ñối 

tượng cư trú 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 

* ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu số 1) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội. 

* Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-

CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các ñối tượng 

bảo trợ xã hội. 

* Quyết ñịnh số 122/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của 

thành phố. 

* Hướng dẫn số 4895/SLðTBXH-STC-STY ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Sở 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP 

ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH 

ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội về chính sách 

trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội trên ñịa bàn thành phố. 

* Văn bản số 6295/Lð-TBXH-XH ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Sở Lao ñộng 

- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số ñiều khoản của Nghị ñịnh số 

67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Quyết ñịnh số 

122/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của thành phố. 

* Văn bản số 387/UBDN-VX ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về bổ sung ñối tượng và nâng mức trợ cấp, hỗ trợ khắc phục thiên tai theo 

Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ tại huyện 

Cần Giờ. 
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Mẫu số 1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

......... , ngày....  tháng... năm 20... 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 
(dùng cho cá nhân, hộ gia ñình) 

 
               Kính gửi:  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường/xã.........................................; 
             - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện......................................... 

 
Tôi tên là:......................................................................... Nam, nữ....................................... 
Sinh ngày:....................tháng.......................năm .................................................................  
Quê quán:..................................................................................................................... 
Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................. 
Xã/phường:............................. quận/huyện: ................................................................ 
Tỉnh: ............................................................................................................................... 
 
Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia ñình, dạng ñối tượng: ....................................................... 
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................... .................................................................................................................. 
Vậy tôi làm ñơn này ñề nghị: ......................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
 
 Xác nhận của ấp, khu phố Người viết ñơn 
 Xác nhận trường hợp ông (bà)...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) 
nêu trên là ñúng. ðề nghị UBND xã, huyện xem xét 
cho.........................................................................................           
                            (Ký, ghi rõ họ tên)      
 
 

Xác nhận và ñề nghị của UBND cấp xã: 
UBND xã............................................... 

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại trụ sở 
UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã  

từ ngày.... tháng....năm 20... ñến ngày... tháng.... năm 20...  
ñề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết ñịnh. 

Chủ tịch UBND xã 
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12. Thủ tục ðiều chỉnh mức trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp ñối với 

ñối tượng bảo trợ xã hội 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn có văn bản ñề nghị ñiều chỉnh 

mức trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp ñối với ñối tượng bảo trợ xã hội. 

* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nộp văn bản ñề nghị tại Phòng 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

- Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.  

  - Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân 

dân phường - xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận Quyết ñịnh ñiều chỉnh trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp tại 

Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ 

hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Văn bản ñề nghị của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng- Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi ñối 

tượng cư trú 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  
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- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội. 

* Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-

CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các ñối tượng 

bảo trợ xã hội. 
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13. Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho ñối tượng hưởng 
trợ cấp xã hội cộng ñồng 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy 
ñịnh.  

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh & Xã hội quận - huyện 
(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong 
hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì chuẩn bị thực hiện việc xét duyệt hồ 
sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân 
dân phường - xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao ñộng - Thương binh & Xã hội 
quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường - 
xã, thị trấn (theo mẫu). 

+ Danh sách ñối tượng ñề nghị xét hưởng trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên 
có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

+ Biên bản họp hội ñồng xét duyệt trợ cấp xã hội có xác nhận của Ủy ban nhân 
dân phường- xã, thị trấn.  

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không có  
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu số 1) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có   

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội. 

* Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-

CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các ñối tượng 

bảo trợ xã hội. 

* Quyết ñịnh số 122/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của 

thành phố. 

* Hướng dẫn số 4895/SLðTBXH-STC-STY ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Sở 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP 

ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH 

ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội về chính sách 

trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội trên ñịa bàn thành phố. 

* Văn bản số 6295/Lð-TBXH-XH ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Sở Lao ñộng 

- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số ñiều khoản của Nghị ñịnh số 

67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ và Quyết ñịnh số 

122/2007/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ, chính sách xã hội của thành phố. 

* Văn bản số 387/UBDN-VX ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về bổ sung ñối tượng và nâng mức trợ cấp, hỗ trợ khắc phục thiên tai theo 

Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ tại huyện 

Cần Giờ. 
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Mẫu số 1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

......... , ngày....  tháng... năm 20... 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 
(dùng cho cá nhân, hộ gia ñình) 

 
               Kính gửi:  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường/xã.........................................; 
              - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện......................................... 

 
Tôi tên là:......................................................................... Nam, nữ....................................... 
Sinh ngày:....................tháng.......................năm .................................................................  
Quê quán:..................................................................................................................... 
Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................. 
Xã/phường............................. quận/huyện................................................................... 
Tỉnh ................................................................................................................................ 
 
Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia ñình, dạng ñối tượng ........................................................ 
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................... .................................................................................................................. 
Vậy tôi làm ñơn này ñề nghị: ......................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
 
 Xác nhận của ấp, khu phố Người viết ñơn 
 Xác nhận trường hợp ông (bà)...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) 
nêu trên là ñúng. ðề nghị UBND xã, huyện xem xét 
cho.........................................................................................           
                          (Ký, ghi rõ họ tên)      
 
 

Xác nhận và ñề nghị của UBND cấp xã: 
UBND xã............................................... 

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại trụ sở 
UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã  

từ ngày.... tháng....năm 20... ñến ngày... tháng.... năm 20...  
ñề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết ñịnh. 

Chủ tịch UBND xã 
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14. Thủ tục Chấm dứt hưởng trợ cấp hàng tháng ñối với ñối tượng bảo trợ 

xã hội. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn kiểm tra, cập nhật các ñối tượng hưởng 

trợ cấp xã hội khi ñối tượng có sự thay ñổi về ñộ tuổi, hoàn cảnh, mức ñộ tàn tật, chết 

hay số người hưởng trợ cấp trong hộ gia ñình hoặc không còn ñủ tiêu chuẩn hưởng 

trợ cấp lập hồ sơ gửi về Phòng Lao ñộng - Thương binh Xã hội huyện 

* Bước 2: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện có trách nhiệm xem 

xét, trình Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ra quyết ñịnh ñiều chỉnh mức trợ cấp 

theo quy ñịnh. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Văn bản của UBND xã, thị trấn ñề nghị chấm dứt hưởng trợ cấp do có sự thay 

ñổi về tuổi tác, hoàn cảnh, mức ñộ tàn tật, chết hay số người hưởng trợ cấp trong hộ 

gia ñình hoặc không còn ñủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp.  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của 

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi ñối tượng thường 

trú. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có  



84 CÔNG BÁO Số 116 + 117 - 15 - 8 - 2009

 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội. 

* Thông tư số 09/2007/TT-BLðTBXH của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội ngày 13 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 67/2007/Nð- 

CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các ñối tượng 

Bảo trợ xã hội. 

* Văn bản số 387/UBND-VX ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về bổ sung ñối tượng và nâng mức trợ cấp, hỗ trợ khắc phục thiên tai theo 

Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ tại huyện 

Cần Giờ. 
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15. Thủ tục Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội ñối với trường hợp tự nguyện 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần trong giờ hành chính). 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong 

hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì ra văn bản ñề xuất gửi Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể tổ 

chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh & 

Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn xin vào cơ sở bảo trợ xã hội.  

+ Hồ sơ sức khỏe do bệnh viện cấp quận - huyện xác nhận. 

+ Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ khác (nếu có) 

+ 3 ảnh 4 x 6. 

+ Công văn ñề nghị Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tiếp nhận ñối tượng 

(do Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội lập) 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 



86 CÔNG BÁO Số 116 + 117 - 15 - 8 - 2009

 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có  

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản ñề nghị. 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn xin vào cơ sở bảo trợ xã hội (Mẫu số 02/Lð-TBXH-BTXH) 

* Văn bản ñề nghị Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tiếp nhận ñối tượng xã 
hội không nơi nương tựa cần ñược giúp ñỡ (Mẫu số 04/LðTBXH-BTXH) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị bỏ rơi. 

* Trẻ em dưới 16 tuổi chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại mất tích theo 
quy ñịnh. 

* Người từ ñủ 60 tuổi trở lên sống ñộc thân không có con, cháu, người thân 
thích, không có nguồn thu nhập. 

* Người từ ñủ 60 tuổi trở lên tuy còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu không có 
con ñẻ, người thân thích. 

* Người tâm thần mãn tính sống ñộc thân không nơi nương tựa hoặc gia ñình 
thuộc diện ñói nghèo 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 07/2000/Nð-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về 
chính sách cứu trợ xã hội. 

* Thông tư số 18/2000/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 
07/2000/Nð-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 về chính sách cứu trợ xã hội. 

* Quyết ñịnh số 183/2006/Qð-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 về sửa ñổi bổ 
sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 104/2003/Qð-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của 
Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công 
cộng trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

* Công văn số 731/LðTBXH-BTXH ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Sở Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết ñịnh số 
183/2006/Qð-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về 
quản lý người lang thang, xin ăn, sinh sống nơi công cộng. 
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 MẪU SỐ 02/Lð-TBXH-BTXH (Theo TT số 13/2000/TT-BLðTBXH ngày 12 tháng 5 năm 2000) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 ......, Ngày..... tháng..... năm 20…...  

 

ðƠN XIN VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI 

 (Dùng cho người già cô ñơn, trẻ mồ côi, người tàn tật)  

        
Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân xã (phường): ........................................................  
- Phòng Lao ñộng - TB và XH huyện (quận): ...................................  
- Giám ñốc Cơ sở BTXH: ..................................................................  
- Sở Lao ñộng - TB và XH tỉnh (TP): ................................................  

   
Tên tôi là:............................................................. Sinh năm:................... Nam (nữ): .............  
Chỗ ở hiện nay, thôn........................ Xã..................... Huyện................ Tỉnh ..........................  
Tôi có (quan hệ)..................... Tên là....................................................... Sinh năm ................  
Là ñối tượng:....................................................... Nguyên nhân ...............................................  
...................................................................................................................................................  
Hoàn cảnh của gia ñình không ñủ ñiều kiện quản lý, chăm sóc vì: .........................................  
...................................................................................................................................................  
Vậy tôi ñề nghị cơ quan các cấp xét cho tôi ñược vào nuôi dưỡng tại: ...................................  
...................................................................................................................................................  
Gia ñình xin cam kết: Chấp hành mọi chế ñộ quy ñịnh của Nhà nước, cơ quan. Tiếp nhận 
người thân trở lại ñể chăm sóc tại gia ñình khi ñược cơ sở thông báo.  

  Kèm theo ñơn gồm có                          NGƯỜI LÀM ðƠN  
- Hồ sơ bệnh án       
- Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ khác 
- 03 ảnh 4 x 6             

   
 

XÁC NHẬN VÀ ðỀ NGHỊ CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG) 

Ủy ban nhân dân xã (phường)................................................................ 

  Xác nhận ñơn trình bày của Ông (Bà)............................................. là ……............ và hoàn 
cảnh gia ñình là ñúng sự thực. Vậy ñề nghị phòng Lð - TBXH huyện (quận) ……................ 
xét ñể chuyển ñối tượng vào Cơ sở nuôi dưỡng tập trung. Khi ñối tượng ổn ñịnh theo thông 
báo của cơ sở BTXH, UBND xã có trách nhiệm cùng gia ñình ñón nhận về nuôi dưỡng.  

 Ngày ….... tháng....... năm........ 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
 CHỦ TỊCH 
 (Ký tên, ñóng dấu)  
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Mẫu số 2 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

. 
 
 

BIÊN BẢN 
HỌP HỘI ðỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI 

 
 

Hôm nay, vào hồi................giờ...........ngày.........tháng.........năm 200..... ................... 

tại.................................................................................................................................. 

Chúng tôi gồm: 

1. Ông (bà)...............................Chủ tịch UBND xã ............................................... 

Chủ tịch Hội ñồng xét duyệt trợ cấp xã hội 

2. Ông (bà)............................... Cán bộ LðTBXH, Thường trực Hội ñồng 

3. Ông (bà)............................... Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã, Thành viên; 

4. Ông (bà)............................... ðại diện..............................Thành viên; 

5. Ông (bà)............................... ðại diện..............................Thành viên; 

6. Ông (bà)............................... ðại diện..............................Thành viên; 

………………………….. 

 ñã họp Hội ñồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, ñột xuất hoặc ñưa vào 

Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) ñể xem xét những nội dung sau; 

1............................................................................................................................... 

2............................................................................................................................... 

3. .............................................................................................................................. 

 Hội nghị ñã thống nhất một số kết luận sau: 

a) Các trường hợp ñủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, ñột xuất hoặc ñưa 

vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội): 

1.................................................................................................................... 

2.................................................................................................................... 

b) Các trường hợp chưa ñủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, ñột xuất hoặc 

ñưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ): 

1.................................................................................................................... 

Lý do............................................................................................................ 

2................................................................................................................... 

Lý do............................................................................................................ 
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 Hội nghị nhất trí ñề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân xã xem xét, ñề nghị cấp có thẩm 

quyền quyết ñịnh. 

 Hội nghị kết thúc hồi.............giờ.............ngày........tháng...........năm 200..... 

 Biên bản này ñược làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội 

vụ - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội) và lưu lại xã 02 bản. 
  
 THƯ KÝ HỘI ðỒNG CHỦ TỊCH HỘI ðỒNG 
  (Ký, ghi rõ họ tên)  (Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu) 
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16. Thủ tục Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của quận - huyện 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: ðơn vị xây dựng ñề án thành lập, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong 

giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Chuyên viên tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ thì người có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ phải cấp 

giấy biên nhận cho bên nộp hồ sơ, sau ñó tiến hành thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân 

huyện ra quyết ñịnh. 

- Nếu hồ sơ không ñầy ñủ, hướng dẫn người nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận quyết ñịnh thành lập cơ sở xã hội tại Phòng Lao ñộng - Thương 

binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Tờ trình thành lập: 

+ ðề án thành lập 

+ Quy chế hoạt ñộng của cơ sở bảo trợ xã hội. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy xác nhận 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 68/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy 

ñịnh ñiều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt ñộng và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. 
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17. Thủ tục Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm 

quyền quyết ñịnh của quận - huyện 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: ðơn vị xây dựng ñề án thành lập, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong 

giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Chuyên viên tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ thì người có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ phải cấp 

giấy biên nhận cho bên nộp hồ sơ, sau ñó tiến hành thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân 

huyện ra quyết ñịnh. 

- Nếu không ñầy ñủ, hướng dẫn người nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận quyết ñịnh thành lập cơ sở xã hội tại Phòng Lao ñộng - Thương 

binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. 

+ ðề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. 

+ Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn 

liền với ñất phục vụ cho hoạt ñộng cơ sở bảo trợ xã hội. 

+ Dự thảo quy chế hoạt ñộng. 

+ Sơ yếu lý lịch của Giám ñốc cơ sở bảo trợ xã hội. 

+ Có ý kiến bằng văn bản của UBND phường - xã, thị trấn 

+ Văn bản thẩm ñịnh và ñề nghị của tổ chức, ñoàn thể, tôn giáo cấp thành phố 

nếu là cơ sở bảo trợ xã hội của tổ chức, ñoàn thể, tôn giáo thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của UBND thành phố. 

* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (Mẫu số 02)  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh 68/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về việc 

quy ñịnh ñiều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt ñộng và giải thể cơ sở bảo trợ xã 

hội. 
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MẪU SỐ 2: 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

.........., ngày...... tháng....... năm........ 
 

ðƠN XIN THÀNH LẬP CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI  
 

Kính gửi:............................................................................... 
 

Căn cứ Nghị ñịnh số 07/2000/Nð-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính 
phủ về chính sách cứu trợ xã hội; 

Căn cứ Thông tư số.../2002/TT-BLðTBXH ngày... tháng...năm 2002 của Bộ 
Lao ñộng - Thương bình và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Quy chế 
thành lập và hoạt ñộng của cơ sở bảo trợ xã hội ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 
25/2001/Nð-CP ngày 31 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ. 

Sau khi ñã thực hiện xong việc xây dựng ñề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội 
với tên gọi là: ..............................................................................................................  

Chúng tôi gồm: 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

làm ñơn này trình các cấp có thẩm quyền, kèm theo các loại giấy tờ cần thiết 
theo quy ñịnh, xin phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, hoạt ñộng trong phạm vi ñịa 
phương. 

Việc ra ñời cơ sở bảo trợ xã hội của chúng tôi chắc chắn sẽ góp phần vào việc 
ổn ñịnh cuộc sống của một bộ phận các ñối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn, ổn 
ñịnh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương. 

Chúng tôi cam kết thực hiện ñúng các nội dung của ñề án thành lập cơ sở bảo 
trợ ñược Quý Ủy ban phê duyệt và các quy ñịnh liên quan khác của pháp luật hiện 
hành. 

ðại diện tổ chức, cá nhân xin  
thành lập cơ sở bảo trợ xã hội 

(Ký tên) 
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18. Thủ tục Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh  

* Bước 2: Nộp Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong 

giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Nhận quyết ñịnh tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn xin giải thể cơ sở bảo trợ xã hội nêu rõ lý do xin giải thể. 

+ Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xủ lý. 

+ Danh sách ñối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể. 

* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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* Nghị ñịnh 68/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về việc 

quy ñịnh ñiều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, họat ñộng và giải thể cơ sở bảo trợ xã 

hội. 
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19. Thủ tục Thay ñổi tên cơ sở, trụ sở, quy chế của cơ sở xã hội  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh  

* Bước 2: Nộp Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong 

giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Nhận quyết ñịnh tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Văn bản ñề nghị thay ñổi tên gọi, trụ sở, quy chế hoạt ñộng của cơ sở bảo trợ 

xã hội. 

* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 68/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về 

việc quy ñịnh ñiều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt ñộng và giải thể cơ sở bảo trợ 

xã hội. 
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20. Thủ tục Gia hạn hoạt ñộng cơ sở xã hội. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh  

* Bước 2: Nộp Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong 

giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Nhận quyết ñịnh tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Văn bản ñề nghị gia hạn thời gian hoạt ñộng của cơ sở bảo trợ xã hội 

* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh 68/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về việc 

quy ñịnh ñiều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt ñộng và giải thể cơ sở bảo trợ xã 

hội. 
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21. Thủ tục Xây dựng nhà tình thương từ quỹ vì người nghèo 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường hoặc cá nhân, hộ gia ñình ñược xét 

xây dựng nhà tình thương chuẩn bị hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận số 1 

ñường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh (trong giờ 

hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ ñăng ký tại Phòng Lao ñộng - Thương 

binh và Xã hội quận, số 01 ñường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Biên bản khảo sát. 

+ Biên bản họp tổ dân phố. 

+ Biên bản họp ban vận ñộng phường. 

+ Giấy tờ hợp pháp căn nhà của người ñề nghị xây dựng nhà.  

+ Danh sách chính thức hộ gia ñình ñược xây nhà tình thương 

+ Phiếu hộ gia ñình. 

+ Bản dự trù kinh phí xây dựng nhà tình thương. 

+ Báo cáo quyết toán từng căn (kèm ñầy ñủ chứng từ thu, chi). 

+ Biên bản nghiệm thu. 

+ Hình ảnh có chủ hộ ñứng kèm trước và sau khi xây dựng nhà tình thương. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận 
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* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận; 

Ủy ban nhân dân phường 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận.  

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Công văn số 136/1999/UBMT ngày 29 tháng 9 năm 1999 của Ban vận ñộng 

xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương thành phố hướng dẫn bổ sung thực hiện quy 

trình xây dựng nhà tình thương.  

* Công văn số 2249/UBND-VX ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về nâng mức kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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PHẦN II 
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH ðƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN - HUYỆN  

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 
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XXV. Lĩnh vực Người có công: 

1. Thủ tục ðề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công (ñối với trường hợp bị hư 

hỏng, rách nát, mối nọt hoặc thất lạc) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Cá nhân người thờ cúng liệt sĩ làm ñơn ñề nghị cấp lại bằng Tổ quốc 

ghi công và nộp tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn xác nhận vào ñơn ñề nghị và 

lập danh sách chuyển về Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện (trong giờ 

hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện kiểm tra hồ 

sơ của từng ñối tượng, lập danh sách và kèm theo công văn ñề nghị cấp lại bằng Tổ 

quốc Ghi công chuyển về Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố. 

* Bước 4: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện tổ chức cấp 

phát lại bằng Tổ quốc ghi công khi ñược Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành 

phố chuyển về. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công. 

+ Công văn ñề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công kèm theo danh sách ñề nghị. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh thời gian 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Chính phủ 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố; 

Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện; Ủy ban nhân dân phường - 

xã, thị trấn 



Số 116 + 117 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 103

 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản ñề nghị 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11, 

ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

* Nghị ñịnh số 54/2006/Nð-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính Phủ 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng. 

* Thông tư số 07/2006/TT-BLðTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế ñộ ưu ñãi 

người có công với cách mạng. 

* Thông tư số 25/2007/TT-BLðTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu ñãi ñối với 

người có công với cách mạng. 
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2. Thủ tục Cấp giấy báo tử (trường hợp người hy sinh thuộc cơ quan quận - 

huyện hoặc phường - xã, thị trấn và doanh nghiệp ñóng trên ñịa bàn quận - 

huyện) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân phường - xã, thị trấn (nơi người hy sinh). 

* Bước 2: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện tiếp nhận và 

kiểm tra ñối tượng thuộc diện cấp giấy báo tử do Ủy ban nhân dân phường - xã, thị 

trấn chuyển ñến (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Trường hợp hồ sơ ñúng diện, ñủ ñiều kiện thì cấp giấy báo tử. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể Ủy 

ban nhân dân phường - xã, thị trấn bổ túc theo quy ñịnh 

* Bước 3: Nhận giấy báo tử tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận -

huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Biên bản xảy ra sự việc do cơ quan quản lý người hy sinh hoặc Ủy ban nhân 

dân phường - xã, thị trấn nơi xảy ra sự việc lập. 

+ Trường hợp dũng cảm ñấu tranh chống tội phạm thì kèm theo bản án hoặc kết 

luận của cơ quan ñiều tra (nếu án không xử). 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện; Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy báo tử 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11, 

ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

* Nghị ñịnh số 54/2006/Nð-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng. 

* Thông tư số 07/2006/TT-BLðTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế ñộ ưu ñãi 

người có công với cách mạng. 

* Thông tư số 25/2007/TT-BLðTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu ñãi ñối với 

người có công với cách mạng. 
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3. Thủ tục Công nhận liệt sĩ và giải quyết chế ñộ ưu ñãi thân nhân liệt sĩ 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Thân nhân của liệt sĩ hoặc người ñứng tên nhận trách nhiệm thờ cúng 

liệt sĩ (nếu không còn thân nhân chủ yếu của liệt sĩ) hoặc Ủy ban nhân dân phường - 

xã, thị trấn (ñối với liệt sĩ không còn người thân thờ cúng) lập Giấy ñề nghị kèm theo 

bản sao giấy tờ có ghi là liệt sĩ hoặc văn bản chứng nhận của cơ quan quản lý danh 

sách, tài liệu có ghi nhận là liệt sĩ và nộp tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn kiểm tra, xác minh hồ sơ, lập 

giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ và lập danh sách ñề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi 

công. 

* Bước 3: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội quận - huyện kiểm tra hồ sơ và tổng hợp danh sách ñề nghị 

cấp bằng Tổ quốc ghi công, kèm văn bản gửi Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành Phố. 

* Bước 4: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện tổ chức cấp 

phát bằng Tổ quốc ghi công và chuyển Quyết ñịnh cấp giấy chứng nhận gia ñình liệt 

sĩ về Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn thực hiện chế ñộ ưu ñãi. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Giấy ñề nghị xác nhận Liệt sĩ. 

+ Giấy tờ có ghi là Liệt sĩ kèm xác nhận của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị 

trấn hoặc văn bản chứng nhận của cơ quan quản lý danh sách, tài liệu có ghi nhận là 

liệt sĩ (bản sao). 

+ Biên bản phiên họp tập thể hội ñồng phường - xã, thị trấn 

+ Giấy chứng nhận thân nhân gia ñình Liệt sĩ. 

+ Danh sách ñề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công 

+ Công văn ñề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công kèm theo danh sách ñề nghị (của 

Ủy ban nhân dân quận - huyện). 

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh thời gian 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Chính phủ 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố; 

Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện; Ủy ban nhân dân phường - 

xã, thị trấn. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản ñề nghị 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11, 

ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

* Nghị ñịnh số 54/2006/Nð-CP, ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng. 

* Thông tư số 07/2006/TT-BLðTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế ñộ ưu ñãi 

người có công với cách mạng. 

* Thông tư số 25/2007/TT-BLðTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu ñãi ñối với 

người có công với cách mạng. 
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4. Thủ tục ðề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng” 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Cá nhân Mẹ Việt Nam anh hùng lập bản khai ñề nghị tuyên dương 

danh hiệu nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” hoặc người thờ cúng lập bản khai 

nếu Mẹ Việt Nam anh hùng ñã từ trần và nộp tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 

* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn lập danh sách những bà mẹ 

thuộc ñối tượng tặng hoặc truy tặng danh hiệu nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh 

hùng” nộp tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

* Bước 3: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện tổ chức thẩm 

tra, xác minh và tổng hợp danh sách những hồ sơ ñủ ñiều kiện và chuyển toàn bộ hồ 

sơ về Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố. 

* Bước 4: Việc tổ chức lễ tặng hoặc truy tặng danh hiệu nhà nước “Bà Mẹ Việt 

Nam Anh hùng” do Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Bản khai ñề nghị tuyên dương danh hiệu nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh 

hùng”.  

+ Biên bản xét ñề nghị nhà nước tuyên dương danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh 

hùng”. 

+ Danh sách ñề nghị nhà nước tuyên dương danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh 

hùng” (kèm theo công văn ñề nghị của phường - xã, thị trấn) 

+ Giấy chứng nhận hy sinh hoặc giấy báo tử của liệt sĩ. 

+ Bằng Tổ quốc ghi công (bản sao). 

* Số lượng hồ sơ: 07 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh thời gian 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố; 

Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện; Ủy ban nhân dân phường - 

xã, thị trấn 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản và danh sách ñề nghị những bà mẹ thuộc 

ñối tượng tặng hoặc truy tặng danh hiệu nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Bản khai ñề nghị tuyên dương danh hiệu nhà nước 

“Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Có 02 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ 

* Có 02 con mà cả 02 con là liệt sĩ hoặc có 01 con mà con ñó là liệt sĩ 

* Có từ 03 con trở lên là liệt sĩ 

* Có 01 con là liệt sĩ, chồng và bản thân là liệt sĩ. Người con là liệt sĩ bao gồm 

con ñẻ và con nuôi của Bà mẹ ñược pháp luật thừa nhận và ñã ñược Chính phủ tặng 

bằng Tổ quốc ghi công 

* Bà mẹ có ñủ 01 trong 04 trường hợp nêu trên do phải chịu ñựng nỗi ñau mất 

con, mất chồng mà bị bệnh tâm thần vẫn ñược tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh 

hùng” 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Quy ñịnh danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh 

hùng” năm 1994. 

* Nghị ñịnh số 176/1994/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ về 

việc thi hành Pháp lệnh Quy ñịnh danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam 

Anh hùng”. 



110 CÔNG BÁO Số 116 + 117 - 15 - 8 - 2009

 

* Thông tư số 07/2006/TT-BLðTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế ñộ ưu ñãi 

người có công với cách mạng. 

* Công văn số 1088/CSTBLS, ngày 29 tháng 3 năm 1995 của Bộ Lao ñộng -

Thương binh và Xã hội về việc xét phong tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh 

hùng”. 

* Công văn hướng dẫn số 4879/Lð-TBXH ngày 11 tháng 11 năm 1994 của Bộ 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội về việc thi hành Nghị ñịnh số 176/CP ngày 20 

tháng 10 năm 1994 của Chính Phủ về việc thi hành Pháp lệnh Quy ñịnh danh hiệu 

vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN KHAI 

ðỀ NGHỊ TUYÊN DƯƠNG DANH HIỆU NHÀ NƯỚC 

"BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG" 

 

Họ và tên:………………………………….. Năm sinh: ………………… .........….. 

Còn sống hay ñã từ trần:………………………………………..…………….. ......... 

Quê quán:…………………………………………………………..........………….. 

Dân tộc:…………………………………………………………………..........……. 

Chổ ở hiện nay:………………………….………………………………..................

..................................................................................................................................... 

Tổng số con:………………. ……Có mấy con là Liệt sĩ………………… ..........…. 

 

Số 
TT 

Họ và tên 
Liệt sĩ 

Số hồ sơ 
HM 

Số bằng Quan hệ Ghi chú  

           

            

            

           

            

            

            

Hiện nay chấp hành tốt chính sách pháp luật tại ñịa phương. 

 

Xác nhận và ñề nghị …..ngày…….tháng……năm……. 
 của chính quyền ñịa phương Người khai 
 (Ký, ghi rõ họ tên) 
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5. Thủ tục Giải quyết chế ñộ ñối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh 

hùng lao ñộng trong kháng chiến 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận tiếp nhận hồ sơ (trong 

giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần); lập danh sách chuyển Sở Lao ñộng 

- Thương binh và Xã hội. 

* Bước 3: Nhận quyết ñịnh trợ cấp ưu ñãi tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội quận (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Quyết ñịnh phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc Bằng Anh hùng 

(bản sao) 

+ Lập bản khai trong trường hợp ñược truy tặng (theo mẫu) 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Danh sách ñề nghị 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Lập bản khai (Mẫu 4c-AH) 
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- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 

ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

* Nghị ñịnh số 54/2006/Nð-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về 

việc hướng dẫn thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách 

mạng. 

* Thông tư số 07/2006/TT-BLðTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế ñộ ưu ñãi 

người có công với cách mạng. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 
KHAI BÁO VỀ NGƯỜI CÓ CÔNG 

 
1. Phần khai về người có công: 
Họ và tên:………………………………..Nam (Nữ)………. Năm sinh:……… 
Nguyên quán:…………………………………………………………………… 
Cơ quan, ñơn vị công tác:………………….…………...……………………… 
Nơi ñăng ký hộ khẩu:…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
ðã ñược tặng danh hiệu (Anh hùng LLVT, Anh hùng Lð trong kháng chiến): 

…………………………………………………………………….…………………… 
Theo Quyết ñịnh số: …….....ngày ……tháng….. năm …… của Chủ tịch nước. 
 
2. Phần khai về thân nhân (người ñứng khai): 
Họ và tên:……………………………………………… Năm sinh:…………… 
Nguyên quán:…………………………………………………………………… 
Trú quán:……………………………………………………………………… 
Quan hệ với Anh hùng LLVT, Anh hùng Lð trong kháng chiến (vợ, chồng, 

cha, mẹ, con,………..…) 
ñã từ trần ngày ………..tháng ………năm………….. 
 
Tôi xin cam ñoan lời khai trên là ñúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./. 
 
 
Ông (bà)……………………………………. 
Hiện cư trú tại:………………………………  Ngày…….tháng…….năm……… 
……………………………………………… Người khai 
Chưa hưởng trợ cấp ưu ñãi ñối với Anh hùng   (Ký, ghi rõ họ tên) 
LLVT, Anh hùng Lð trong kháng chiến.     
                   
  …….ngày … tháng …. năm …….      
  TM. UBND 
  CHỦ TỊCH 
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6. Thủ tục Giải quyết chế ñộ ñối với thương binh, người hưởng chính sách 

như thương binh 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy 

ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân dân 

phường hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ về Sở Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội giải quyết; nhận quyết ñịnh công nhận người hưởng 

chính sách như thương binh của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ñể 

thực hiện chế ñộ ưu ñãi. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Giấy chứng nhận bị thương. 

+ Biên bản giám ñịnh thương tật của Hội ñồng giám ñịnh y khoa. 

+ Quyết ñịnh cấp giấy chứng nhận và trợ cấp. 

+ Phiếu trợ cấp thương tật. 

* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường nơi ñối tượng cư trú. 
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- Kết quả thủ tục hành chính: quyết ñịnh hành chính 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 54/2006/Nð-CP ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ hướng 

dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng. 

* Thông tư số 07/2006/TT-BLðTBXH ngày 27 tháng 6 năm 2006 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế ñộ ưu ñãi 

người có công với cách mạng. 
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7. Thủ tục Giải quyết chế ñộ ñối với bệnh binh 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân phường - xã, thị trấn nơi cư trú. 

* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn xác nhận theo quy ñịnh chuyển 

hồ sơ ñến Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện tiếp nhận 

trình Ủy ban nhân dân quận - huyện, chuyển hồ sơ ñến Sở Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội thành phố giải quyết. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Giấy ra viện sau khi ñiều trị; 

+ Biên bản xảy ra sự việc có xác nhận của cơ quan quân sự ñịa phương, Công an 

và UBND phường - xã, thị trấn nơi xảy ra sự việc - ñối với trường hợp dũng cảm thực 

hiện công việc cấp bách và nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh. 

+ Giấy chứng nhận bệnh tật. 

+ Biên bản giám ñịnh thương tật của Hội ñồng giám ñịnh y khoa. 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện; Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Chỉ huy Quân sự hoặc Công an ñịa phương. 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản ñề nghị 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

 - Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về ưu ñãi người có công với cách mạng. 

* Nghị ñịnh số 54/2006/Nð-CP ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 

việc hướng dẫn thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách 

mạng. 

* Thông tư số 07/2006/TT-BLðTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, lập thủ tục chế ñộ ưu ñãi người 

có công với cách mạng. 
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8. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận bị thương 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân phường - xã, thị trấn (nơi người có công thường trú). 

* Bước 2: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện tiếp nhận và 

kiểm tra ñối tượng thuộc diện cấp giấy chứng nhận bị thương do Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn chuyển ñến (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng 

tuần). 

- Trường hợp hồ sơ ñúng diện, ñủ ñiều kiện thì cấp giấy chứng nhận bị thương. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể Ủy 

ban nhân dân phường bổ túc theo quy ñịnh 

* Bước 3: Nhận giấy chứng nhận bị thương tại Phòng Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội quận, phòng 209, số 47 ñường Lê Duẩn, quận 1 (trong giờ hành chính từ 

thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Biên bản xảy ra sự việc do cơ quan quản lý người bị thương hoặc Ủy ban nhân 

dân phường - xã, thị trấn nơi xảy ra sự việc lập. 

+ Trường hợp dũng cảm ñấu tranh chống tội phạm thì kèm theo bản án hoặc kết 

luận của cơ quan ñiều tra (nếu án không xử). 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện; Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn 



120 CÔNG BÁO Số 116 + 117 - 15 - 8 - 2009

 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị thương 

- Lệ phí (nếu có): không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

 - Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 

ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

* Nghị ñịnh số 54/2006/Nð-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về 

việc hướng dẫn thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách 

mạng. 

* Thông tư số 07/2006/TT-BLðTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế ñộ ưu ñãi 

người có công với cách mạng. 

* Thông tư số 25/2007/TT-BLðTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu ñãi ñối với 

người có công với cách mạng. 

 

 
 
 
 

(Xem tiếp Công báo số 118 + 119) 
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